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Các thuật ngữ chuyên môn  
 

Thuật ngữ Định nghĩa 

Sự thích ứng Quá trình điều chỉnh để phù hợp với khí hậu thực tế hoặc dự tính khí hậu 

Khả năng thích ứng  Khả năng của các hệ thống, tổ chức, con người và các sinh vật khác tự điều chỉnh theo biến đổi khí hậu, 

dao động khí hậu hoặc sự kiện cực đoan, để giảm nhẹ các thiệt hại, tận dụng mặt lợi, hoặc ứng phó với 

các hậu quả. 

Hiểm họa khí hậu Hiện tượng khí hậu, thủy văn bất thường (ví dụ: bão, lũ lụt, sóng thần cực đoan) có thể gây tổn thất về 

người, tài sản, môi trường, điều kiện sống và gián đoạn hoạt động kinh tế, xã hội. 

Chỉ số hiểm họa  

khí hậu 

Các giá trị khí hậu cụ thể (TMax> 35oC; Lượng mưa> 100mm, v.v.) được xác định theo khả năng của chúng 

có thể tác động đến hệ thống/công trình hoặc thành phần/bộ phận của công trình(vượt quá ngưỡng thiết 

kế/ chống chịu) 

Thông số khí hậu 

 

Các thông số khí hậu bao gồm nhiệt độ, lượng mưa, mực nước biển, gió, v.v. Các thông số này thể hiện các 

đặc trưng trạng thái vật lý của khí hậu ở một nơi, ở khoảng thời gian nhất định và có thể đo đạc được, 

phục vụ trong giám sát và cảnh báo hiểm họa khí hậu. 

Hậu quả  Kết quả mang tính tiêu cực do một sự kiện, hiện tượng gây ra có một đối tượng nào đó 

Mức độ phơi bày 

trước hiểm họa. 

Sự hiện diện theo vị trí của con người, sinh kế, các dịch vụ môi trường và các nguồn tài nguyên, cơ sở hạ 

tầng, hoặc các tài sản kinh tế, xã hội hoặc văn hóa ở những nơi có thể chịu những ảnh hưởng bất lợi bởi 

các hiện tượng tự nhiên và vì thế có thể là đối tượng của những tổn hại, mất mát, hư hỏng tiềm tàng 

trong tương lai . 

Thành phần  Được hiểu là các bộ phận riêng biệt của một hệ thống. Nó có thể là thành phần vật lý như cửa cống, trụ 

cầu trong một công trình cống hoặc cầu; hoặc có thể là kế hoạch, giải pháp trong tổ hợp giải pháp, hoặc 

con người trong cộng đồng đánh giá tổn thương. 

Khả năng xảy ra 

 

Xem xét trong bối cảnh đánh giá rủi ro khí hậu, đó là khả năng xảy ra một biến cố khí hậu xác định trong 

một khoảng thời gian nhất định 

Danh mục công trình Tập hợp các cơ sở hạ tầng, công trình hoặc nhóm cộng đồng, hoặc đối tượng tự nhiên… có nguy cơ rủi ro 

khí hậu 

Xác suất 

 

Phép đo những tần suất xảy ra được biểu thị bằng một số từ 0 đến 1, trong đó 0 là không thể xảy ra và 1 là 

độ chắc chắn tuyệt đối 

Rủi ro còn lại Rủi ro tồn đọng sau khi thực hiện các biện pháp thích ứng, và giảm nhẹ rủi ro. 

Khả năng chống chịu 

 

Năng lực đối phó với sự kiện nguy hiểm làm nảy sinh những xu hướng tái cấu trúc, phản ứng hoặc phát 

triển theo những cách duy trì chức năng, bản sắc và cấu trúc thiết yếu của chúng. 

Rủi ro 

 

Khả năng tác động gây hậu quả lên đối tượng nào đó; Rủi ro định lượng = Mức độ phơi bày * Khả năng 

xảy ra * Hậu quả 

Rủi ro kỳ vọng Mức rủi ro mà một tổ chức sẵn sàng chấp nhận rủi ro, không ảnh hưởng tới hạ tầng hoặc công trình dựa 

trên tính toán trong vòng đời hoạt động của công trình. 

Các khái niệm của quy trình 
PIEVC được sử dụng trong 
Hướng dẫn này được cập nhật từ 

Quy trình PIEVC cơ bản để phù hợp với 
tiêu chuẩn quản lý rủi ro quốc tế ISO 
31000 và ISO 14090, và các quy trình đánh 
giá rủi ro khác. Những cập nhật cụ thể 
được ghi  trong các bảng chú thích của 
Hướng dẫn. 
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Thuật ngữ Định nghĩa 

Khả năng chấp nhận 

rủi ro 

Sự sẵn sàng chịu rủi ro sau khi xử lý rủi ro, thể hiện mức độ phục hồi sau khi đã bị rủi ro. 

Xử lý rủi ro Quá trình giảm nhẹ rủi ro 

Ngưỡng 

 

Điểm giới hạn mà vượt quá đó thì một hệ thống, do lỗi hoặc hỏng hóc về cơ học, hoạt động không còn 

hiệu quả hoặc an toàn trên các phương diện: kinh tế; xã hội; công nghệ; thể chất; hoặc thống kê môi 

trường. Còn được gọi là điểm tới hạn. 

Mức độ dễ bị tổn 

thương 

Xu hướng hay khuynh hướng bị ảnh hưởng xấu. Trong lĩnh vực rủi ro thiên tai, điều này bao gồm các đặc 

tính của một người hoặc một nhóm và tình hình của họ có ảnh hưởng đến khả năng của họ để dự đoán, 

đối phó, chống lại, và phục hồi đối với các tác động có hại tác động có hại từ tác động cực đoan. 

 

Bảng chú giải thuật ngữ chi tiết được cung cấp trong Phụ lục. 
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Với mục tiêu thúc đẩy hoạt động đánh giá rủi ro khí hậu sử dụng công cụ PIEVC thuận tiện hơn ở Việt Nam. Phiên bản Tiếng Việt này là một 

trong những bước hỗ trợ mục tiêu đó. Trong quá trình chuyển ngữ, và điều chỉnh nội dung phù hợp với bối cảnh của Việt Nam đồng thời vẫn 

giữ nguyên được bản chất của phương pháp PIEVC. Mặc dầu đã rất cố gắng trong thực hiện, diễn giải ý nghĩa về mặt kỹ thuật có thể không thể 

phổ quát chung cho các loại cơ sở hạ tầng khác nhau. Chính vì vậy, nhóm tác giả rất mong nhận được sự góp ý chân thành, mang tính xây dựng 

để các phiên bản sau được cải tiến hơn nữa. 

Lời cảm ơn  
Hướng dẫn này được biên soạn dựa trên nhiều năm kinh nghiệm chuyên môn sử dụng Quy trình 

PIEVC, cùng các phương pháp đánh giá rủi ro và tổn thương cho cơ sở hạ tầng và khí hậu khác. 

Các thành viên trong nhóm biên soạn bao gồm:  

 
▪ Jeff O’Driscoll, Hiệp hội Kỹ sư Liên kết 

▪ Joel Nodelman, Nodelcorp 

▪ Joan Nodelman, Nodelcorp 

▪ Norman Shippee, Công ty tư vấn Stantec Norman 

Shippee 

▪ Erik Sparling, Viện Rủi ro Khí hậu 

▪ Glenn Milner, Viện Rủi ro Khí hậu 

▪ Nguyễn Trung Nam, Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam, 

Hiệu đính và điều chỉnh theo bối cảnh của Việt Nam 

trong bản Tiếng Việt 

 

Chúng tôi cũng cảm ơn thời gian và nỗ lực của Ban cố vấn. Kiến thức và kinh nghiệm của những 

cá nhân này đã giúp hình thành một hướng dẫn đảm bảo về chuyên môn, có thể chia sẻ và có 

thể áp dụng cho nhiều loại công trình, hệ thống và Danh mục công trình cơ sở hạ tầng. Các 

thành viên Ban cố vấn bao gồm:  

 
▪ Benjamin Hodick, Deutsche 

Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit  

▪ Beth Lavender, Ban Thư ký Ngân khố Canada 

▪ Dan Sandink, Viện Giảm thiểu Tổn thất Thảm họa  

▪ David Lapp, Viện Giảm thiểu Tổn thất Thảm họa 

▪ Derek Gray, AECOM  

▪ Dustin Carey, Liên hợp các thành phố Canada  

▪ Elise Pare, WSP   

▪ Elmer Lickers, Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật các 

Quốc gia đầu tiên Ontario 

▪ Isabelle Charron, Ouranos  

▪ Kate Miller, Thung lũng Cowichan  

▪ Laure Gerard, Cung ứng và dịch vụ công cộng Canada  

▪ Pamela Kertland, Bộ Tài nguyên Canada  

▪ Peter Nimmrichter, Công ty Wood   

▪ Quentin Chiotti, Công ty Matrix Solutions Inc. 

▪ Sincy Modayil, Thành phố Edmonton  

▪ Tom Duncan, Cơ quan Quan hệ Quân chủ - Bản địa và 

Các vấn đề Phương Bắc Canada  

▪ Trevor Murdock, Trung tâm Dịch vụ Khí hậu 

Canada

Các cá nhân sau đây cũng cung cấp thông tin đóng góp có giá trị cho hướng dẫn:  
 
▪ Darrel Danyluk, Liên đoàn các tổ chức kỹ thuật thế giới 
▪ Fiona Hill, Hội đồng nghiên cứu quốc gia Canada 
▪ Marla Desat, Hội đồng tiêu chuẩn của Canada  

▪ Marianne Armstrong, Hội đồng nghiên cứu quốc gia 
Canada 

▪ Nathalie Bleau, Ouranos 

 
Về bản Tiếng Việt  

Kỹ sư  
liên kết 

Viện Giảm thiểu  
Tổn thất thảm họa 
Xây dựng cộng đồng thích ứng 
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Đánh giá Rủi ro Khí hậu đối với Cơ sở hạ tầng 
 

Đánh giá Rủi ro Khí hậu là một hạng mục quan trọng để hướng dẫn, thiết kế và vận hành cơ sở hạ tầng và các hệ thống để thích ứng với tác động 

của thời tiết cực đoan và khí hậu đang thay đổi. Đánh giá rủi ro khí hậu là một quá trình xác định cách mà các cơ sở hạ tầng phản ứng và phục hồi 

sau tác động của một loạt các hiểm họa gắn với tác động của biến đổi khí hậu. Nhiều chính phủ và tổ chức hiện đang sử dụng hoặc yêu cầu đánh 

giá rủi ro khí hậu để đề ra hành động thích ứng.  

 

Ứng dụng của Hướng dẫn Đánh giá nhanh PIEVC (PIEVC HLSG)  
 

Hướng dẫn Đánh giá nhanh PIEVC (HLSG) được dựa trên các phương pháp Đánh giá Rủi ro Khí hậu tiêu chuẩn. Hướng dẫn này có thể được sử 

dụng để tiến hành đánh giá rủi ro khí hậu và khả năng phục hồi để hỗ trợ một loạt các ứng dụng, bao gồm: 

 

▪ Chương trình lăng kính khí hậu của cơ sở hạ tầng Canada (hợp phần đánh giá khả năng chống chịu). 

▪ Yêu cầu đánh giá lăng kính khí hậu của các tỉnh và thành phố. 

▪ Đánh giá hỗ trợ các ứng dụng cho bộ công cụ khả năng chống chịu của cơ sở hạ tầng của Hội đồng các quốc gia đầu tiên. 

▪ Quản lý hạ tầng, vốn và quy hoạch tổng thể. 

▪ Đánh giá và xem xét vận hành và quản lý cơ sở hạ tầng. 

▪ Đánh giá và thẩm định danh mục cơ sở hạ tầng. 

▪ Hình thành ý tưởng và Thiết kế kỹ thuật sơ bộ. 

▪ Đánh giá cơ sở hạ tầng xanh và tự nhiên. 

▪ Báo cáo sơ bộ về rủi ro khí hậu như một phần của Dự án Công bố Các-bon hoặc các yêu cầu tài chính khác. 

▪ Thông tin về các thực hành Quản lý Tình huống Khẩn cấp và Quản lý Vận hành Liên tục trong Kinh doanh. 

▪ Các ứng dụng yêu cầu phương pháp luận đánh giá rủi ro tiêu chuẩn phù hợp với ISO 31000 và ISO 14090 

 

Hội đồng Bộ trưởng Môi trường Canada (CCME) đưa Quy trình PIEVC vào Hướng dẫn Thực hành Tốt trong Đánh giá Rủi ro Biến đổi Khí hậu.  
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Chương trình PIEVC 
 

Chương trình PIEVC được sở hữu và điều hành thông qua sự hợp tác giữa Viện Giảm thiểu Tổn thất Thảm họa (ICLR), Viện Rủi ro Khí hậu (CRI) và 

Cơ quan hợp tác phát triển Đức - Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Quy trình PIEVC HLSG được sử dụng 

trên phạm vi quốc tế, để hỗ trợ các ứng dụng tương tự như đã đào tạo cho các học viên Canada. Các nguồn tài liệu và thông tin bổ sung về cách 

truy cập vào Quy trình PIEVC và PIEVC HLSG này có thể được tìm thấy tại www.pievc.ca.  

 
Quy trình PIEVC 
 
Vào năm 2005, Hiệp hội Kỹ sư Canada đã thành lập một ủy ban quốc gia có tên là Ủy ban đánh giá tính dễ bị tổn thương cơ sở hạ tầng công 

cộng (PIEVC) để giám sát việc phát triển và cung cấp một quy trình ở cấp quốc gia về đánh giá rủi ro liên quan đến tác động của biến đổi khí hậu 

đối với cơ sở hạ tầng ở Canada. Quy trình PIEVC hiện đã được sử dụng trong hàng trăm đánh giá về nhiều loại cơ sở hạ tầng riêng lẻ, hệ thống 

cơ sở hạ tầng lớn hơn và danh mục cơ sở hạ tầng ở Canada cũng như trên thế giới. Quy trình PIEVC mô tả phương pháp đánh giá rủi ro từng 

bước và phân tích kỹ thuật tùy chọn để đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đối với cơ sở hạ tầng. Các quan sát, kết luận và khuyến nghị rút ra 

từ việc áp dụng Quy trình PIEVC cung cấp một khuôn khổ để hỗ trợ việc ra quyết định hiệu quả.  

 

Khi việc sử dụng Quy trình PIEVC trở nên phổ biến, các bên liên quan cần một phiên bản tinh gọn và ít phức tạp hơn. Hướng dẫn Đánh giá nhanh 

của PIEVC (PIEVC HLSG) được xây dựng nhằm giải đáp nhu cầu này.  

 

PIEVC HLSG được thiết kế để cung cấp sàng lọc nhanh về các rủi ro tiềm ẩn do biến đổi khí hậu gây ra đối với cơ sở hạ tầng và các yếu tố liên 

quan. Nói chung, sự khác biệt giữa PIEVC HLSG và Quy trình PIEVC là mức độ chi tiết được thực hiện ở mỗi bước. Quy trình PIEVC HLSG được 

biên soạn cho thông tin có thể được lấy từ các nguồn sẵn có và dựa trên đánh giá chuyên môn và kỹ thuật cao. Quy trình PIEVC HLSG cũng có thể 

là bước sàng lọc ban đầu trước các quy trình khác hoặc đánh giá chi tiết hơn. Nó cung cấp một cấp độ đơn giản để đánh giá rủi ro khí hậu. So với 

hầu hết các Quy trình đánh giá theo PIEVC, các đánh giá PIEVC HLSG thường: 

▪ Sử dụng ít thành phần hơn để xác định hệ thống cơ sở hạ tầng hoặc Danh mục công trình. 

▪ Sử dụng các phân tích và dự báo khí hậu từ các nguồn sẵn có. 

▪ Yêu cầu ít hơn đáng kể về nguồn lực và thời gian thực hiện. 

▪ Cho phép gộp cơ sở hạ tầng theo loại hoặc điều kiện "tương tự" để sàng lọc rủi ro nhanh hơn.  
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Quy trình PIEVC HLSG, mặc dù đã được đơn giản hóa, nhưng vẫn yêu cầu sự đánh giá chuyên nghiệp về kỹ thuật và khoa học khí hậu. Nhóm đánh 

giá nên bao gồm ít nhất một kỹ sư chuyên nghiệp, một chuyên gia khí hậu và các chuyên gia về các chủ đề cụ thể đối với loại hình cơ sở hạ 

tầng đang được đánh giá. 

Hướng dẫn Đánh giá nhanh PIEVC   

Quy trình đánh giá nhanh (PIEVC HLSG) là một cách tiếp cận nhằm thực hiện các đánh giá 

về tính dễ bị tổn thương, rủi ro và khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu. Quy trình này 

có khả năng áp dụng linh hoạt cho tất cả các cơ sở hạ tầng, cho một hệ thống, một thành 

phần đơn lẻ của cơ sở hạ tầng hoặc cho toàn Danh mục công trình gồm nhiều cơ sở hạ 

tầng. Đánh giá PIEVC HLSG nhằm mô tả và xếp thứ tự ưu tiên cho các kịch bản rủi ro khí 

hậu, xác định các kịch bản nào được ưu tiên cao nhất để lập kế hoạch thích ứng hoặc cần 

phân tích toàn diện hơn.  

Quy trình đánh giá PIEVC HLSG yêu cầu các hiểu biết về các thành phần đang được đánh 

giá; vòng đời của các thành phần trong khung thời gian đánh giá; nguyên tắc đánh giá rủi 

ro; khoa học khí hậu, các hiểm họa khí hậu và các nguyên tắc của biến đổi khí hậu; kết quả 

của sự tương tác giữa khí hậu và các thành phần hạ tầng đang được đánh giá; phương án 

phát triển các hành động ứng phó với rủi ro và các chiến lược thích ứng, có thể bao gồm 

các đánh giá rủi ro khí hậu chi tiết hơn.  
 

Nhóm Đánh giá  
 

Sự tham gia của các chuyên gia về các chủ đề cụ thể và các bên liên quan có hiểu biết về 

địa bàn là một yếu tố xuyên suốt Quy trình PIEVC HLSG. Mỗi bước của quy trình đánh giá 

yêu cầu sự kết hợp khác nhau giữa các kỹ năng và nhân sự tùy thuộc vào vị trí và danh mục 

công trình cụ thể đối với (các) hạ tầng đơn lẻ hoặc Danh mục công trình. Mặc dù mức độ 

tham gia được quyết định bởi các mục tiêu của mỗi đánh giá, Quy trình PIEVC HLSG này 

đưa ra một danh sách đề xuất về những người có khả năng tham gia nhóm đánh giá. Điều 

này được nêu trong từng mục và cả trên Sơ đồ ứng dụng, đóng vai trò như một lộ trình 

hướng dẫn người dùng trong suốt hướng dẫn này.   

Tôi nên dùng quy trình PIEVC nào? 
 

Kết quả đánh giá mong muốn 
Quy trình đánh giá 
PIEVC được đề xuất 

Chương trình lăng kính khí hậu cơ 
sở hạ tầng Canada (Đánh giá khả 
năng chống chịu với khí hậu) hoặc 
các dạng lăng kính khí hậu khác ở 
cấp tỉnh, thành phố  

PIEVC HLSG 

Quản lý hạ tầng, quy hoạch nguồn 
vốn và quy hoạch tổng thể 

PIEVC HLSG 

Hình thành ý tưởng và thiết kế kỹ 
thuật sơ bộ 

PIEVC HLSG /  
Quy trình PIEVC 

Xây dựng nhận thức, đào tạo và 
xây dựng năng lực 

PIEVC HLSG 

Ứng dụng đối với Danh mục công 
trình 

PIEVC HLSG /  
Quy trình PIEVC 

Đánh giá xanh đối với cơ sở hạ 
tầng  

PIEVC HLSG / 
Quy trình PIEVC Xanh 

Các ứng dụng yêu cầu phương 
pháp đánh giá rủi ro được chuẩn 
hóa theo ISO 31000 và ISO 14090 

PIEVC HLSG /  
Quy trình PIEVC 

Thông báo quy trình thiết kế chi 
tiết (mới, có sẵn) 

PIEVC HLSG kèm theo 
Phân tích kỹ thuật / 
Quy trình PIEVC 

Đánh giá rủi ro chi tiết đối với cơ 
sở hạ tầng công cộng (mới, có sẵn) 

PIEVC HLSG kèm theo 
Phân tích kỹ thuật / 
Quy trình PIEVC 

 

Mẹo - Khi có khuyến nghị sử dụng cả quy trình HLSG và quy 
trình PIEVC, đầu tiên hãy khám phá bằng cách sử dụng PIEVC 
HLSG. Nếu cần thêm chi tiết hoặc cần xem xét kỹ lưỡng hơn, 
bổ sung thêm đánh giá kỹ thuật, bạn có thể lựa chọn sử dụng 
quy trình PIEVC để thay thế. Việc tiến hành đánh giá với Quy 
trình PIEVC có thể là một khuyến nghị sau khi hoàn thành quy 
trình HLSG. 
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Ví dụ về nhóm chuyên gia có thể sử dụng (* bắt buộc):  

▪ Chuyên gia đánh giá rủi ro: (Các) chuyên gia đánh giá rủi ro* có kiến thức chuyên sâu về các 

nguyên tắc cơ bản của rủi ro và Quy trình PIEVC. Họ có kỹ năng mạnh mẽ trong việc thúc đẩy và 

giao tiếp nhằm củng cố kiến thức và chuyên môn của các thành viên khác trong nhóm, cũng như 

việc hướng dẫn quy trình. 

▪ Chuyên gia khí hậu: (Các) chuyên gia khí hậu * có hiểu biết sâu sắc về khí hậu trong bối cảnh 

địa phương. Họ có thể giải thích dữ liệu khí hậu và giao tiếp hiệu quả về tính không chắc chắn với 

các thành viên khác trong nhóm. 

▪ Chuyên gia lập kế hoạch: Các cá nhân hoặc nhóm có kiến thức về quy hoạch cộng đồng, quy 

hoạch sử dụng đất, quy hoạch cơ sở hạ tầng và các chuyên môn khác liên quan đến phạm vi đánh 

giá (như giao thông vận tải) có thể cung cấp hiểu biết rộng hơn về các mục tiêu của nhiều tổ chức 

và chính sách liên quan. 

▪ Kỹ thuật / Kỹ sư: (Các) Kỹ sư chuyên nghiệp *, (các) chuyên gia về vấn đề kỹ thuật hoặc có kinh 

nghiệm kỹ thuật liên quan với cơ sở hạ tầng hoặc hệ thống đang được đánh giá. 

▪ Chuyên gia về Môi trường tự nhiên: Các chuyên gia về các vấn đề môi trường tự nhiên có 

kinh nghiệm làm việc và quản lý các hệ thống tự nhiên. Kiến thức chuyên môn cần thiết sẽ khác 

nhau tùy thuộc vào phạm vi đánh giá nhưng có thể bao gồm kiến thức về tính bền vững, thủy 

văn, kiến trúc cảnh quan, sinh thái học, thủy sinh học hoặc quản lý rừng. 

▪ Vận hành & Bảo trì: Các cá nhân hoặc nhóm tham gia vận hành và bảo trì có thể cung cấp 

thông tin chi tiết có giá trị về hệ thống đang được đánh giá hoặc các hệ thống tương tự mà họ đã 

làm việc trước đây. 

▪ Quản lý, Tài chính: Các cá nhân hoặc nhóm liên quan đến đóng góp tài chính hoặc quản lý cơ sở 

hạ tầng có thể khuyến khích hỗ trợ mua cổ phần của dự án và điều chỉnh các mục tiêu của dự án 

với mục tiêu và chiến lược của tổ chức. 

▪ Pháp lý, Bảo hiểm: Các cá nhân hoặc nhóm liên quan đến đóng góp tài chính hoặc quản lý cơ sở 

hạ tầng có thể hỗ trợ mua cổ phần và khuyến kích điều chỉnh các mục tiêu của dự án phù hợp với 

các mục tiêu và chiến lược của tổ chức. 

▪ Mọi người: Các bên liên quan ngoài tổ chức phụ thuộc vào các dịch vụ của hệ thống hoặc cơ sở 

hạ tầng đang được đánh giá sẽ có các quan điểm đóng góp quan trọng để đóng góp liên quan 

đến sự gián đoạn dịch vụ và các mức độ. 

Những vấn đề cần quan tâm khi xây 

dựng nhóm của bạn 
1. Không phải tất cả đánh giá đều yêu cầu một nhóm làm 

việc với đầy đủ các chuyên môn như đã gợi ý. Trong 

nhiều đánh giá, một số vị trí có thể được thực hiện bởi 

một hoặc một số cá nhân đủ năng lực.  

2. Ai là người muốn tham gia? Họ có năng lực, thời gian 

và chuyên môn hay không ?  

3. Ai sẽ chịu trách nhiệm quản lý dự án, thiết lập tiến độ, 

tổ chức các cuộc họp và theo dõi quá trình? Cần một 

người hay nhiều người cho các công việc nói trên?  

4. Hiện có bất kỳ tổ chức hoặc nhóm nào bạn có thể khai 

thác để phát triển thành một đội chuyên gia mạnh nhất 

về quy trình này không?  

5. Bạn có yêu cầu bất kỳ chuyên môn nội bộ hoặc bên 

ngoài nào để phân tích, thu thập dữ liệu khí hậu hoặc 

hiểu rõ hơn các yếu tố bạn đang đánh giá hay không?  

6. Nhóm dự án có đại diện rộng rãi và đa dạng quan điểm 

từ tổ chức hoặc cộng đồng bạn đang làm việc cùng hay 

không?  

7. Bạn sẽ thu hút nguồn lực của nhóm như thế nào? Bạn 

có cần thiết lập bất kỳ thỏa thuận chính thức nào 

(chẳng hạn một điều khoản tham chiếu) để họ tham gia 

hay không? 

8. Có lĩnh vực chuyên môn hoặc các bên liên quan nào 

khác để bổ sung vào nhóm không? 

 

Đào tạo PIEVC 
Đào tạo Chuyên nghiệp về Cơ sở hạ tầng Chống chịu 

(IRP) 

Chương trình đào tạo (IRP) được thiết kế để giúp đỡ 

các nhà thực hành cơ sở hạ tầng củng cố kiến thức 

nâng cao năng lực theo yêu cầu để đạt được các 

bước tiến hơn nữa về các phương pháp tiếp cận thích 

với khí hậu trong lập kế hoạch, thiết kế, và quản lý  

cơ sở hạ tầng. https://climateriskinstitute.ca/irp-page/    

https://climateriskinstitute.ca/irp-page/


Trang 10 trên tổng số 56 trang 

     

Hướng dẫn Sàng lọc nhanh PIEVC  

▪ Người địa phương: Sự tham gia có ý nghĩa với các cộng đồng người bản địa và những người nắm giữ 

tri thức địa phương có thể nâng cao hiểu biết về điều kiện khí hậu ở các khu vực và cộng đồng được 

đánh giá.  
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Tiêu chuẩn Thực hành, các Hạn chế và Đánh giá chuyên môn 

 
Khi áp dụng bất kỳ quá trình đánh giá PIEVC nào, cho dù đối với PIEVC HLSG hay Quy trình 

PIEVC cơ bản, người đánh giá rủi ro cho cơ sở hạ tầng phải thực hiện nhiệm vụ của họ 

theo một tiêu chuẩn thực hành được công nhận. Sau khi hoàn thành và báo cáo đánh giá 

rủi ro, chúng tôi khuyến nghị rằng các hạn chế, giả định và các tuyên bố từ chối trách 

nhiệm thích hợp phải được lập thành văn bản trong giai đoạn báo cáo và được người sử 

dụng có thẩm quyền phê duyệt. Người sử dụng PIEVC HLSG được khuyến khích ghi chép 

lại các vấn đề không chắc chắn trong tất cả các khía cạnh của đánh giá, chẳng hạn như 

những khía cạnh liên quan đến các hạn chế hoặc thiếu hụt của dữ liệu được sử dụng. 

Tương tự như vậy, người dùng được khuyến khích cung cấp các khuyến nghị cho các bước 

tiếp theo và xác định tầm quan trọng của việc thực hiện một cách tiếp cận lặp đi lặp lại để 

cung cấp thông tin cho các đánh giá trong tương lai, do những thay đổi tạo ra, ví dụ, bất 

kỳ hạn chế nào, dự báo khí hậu hoặc rủi ro kỳ vọng. 

 

Tất cả những người tham gia đánh giá PIEVC HLSG nên hiểu những gì có thể và không thể 

làm với kết quả đánh giá. Mặc dù việc duy trì một tiêu chuẩn thực hành tốt là một thông 

lệ tốt cho những người thực hiện đánh giá rủi ro và họ có thể chứng thực kết quả đánh giá 

của mình, nhưng trong một số bối cảnh nhất định, một Kỹ sư Chuyên nghiệp có thể phải 

chịu trách nhiệm chuyên môn cho những đánh giá đó. Đây có thể là yêu cầu của chủ sở 

hữu cơ sở hạ tầng cụ thể, cơ quan quản lý hoặc trong các trường hợp cần phải đánh giá kỹ 

thuật. 

 

Việc áp dụng PIEVC HLSG dựa trên đánh giá chuyên môn. Đánh giá chuyên môn liên quan đến việc đưa ra kết luận phù hợp với phạm vi kinh 

nghiệm và kỹ năng của người kỹ sư. Điều này được xác định bởi phạm vi làm việc của một Kỹ sư Chuyên nghiệp. Để hoạt động trong một lĩnh 

vực cụ thể, người kỹ sư phải chứng minh trình độ đào tạo và kinh nghiệm (không phải chuyên môn) tối thiểu có thể chấp nhận được. Một người 

kỹ sư phải làm việc chỉ trong các lĩnh vực mà họ có kỹ năng và đào tạo để cung cấp dịch vụ và được hướng dẫn về vấn đề này theo quy tắc đạo 

đức của họ.   

 

 Tuyên bố về các giả định và giới hạn 
Tuyên bố về các giả định và giới hạn giải thích các 

ranh giới của đánh giá theo thời gian và trong không 

gian, cung cấp cảm nhận về mức độ nhạy cảm của dữ 

liệu gặp phải. Tuyên bố này cung cấp các hướng dẫn 

rõ ràng về mức độ tự tin tổng thể trong công việc. 

Ví dụ về các câu tuyên bố: 

▪ Phạm vi về không gian và thời gian của các mô 

hình khí hậu toàn cầu chỉ có thể mô phỏng các 

mẫu hình ở tỉ lệ rất lớn, dẫn đến nhu cầu cần có 

thêm các nghiên cứu ở quy mô chi tiết, cụ thể về 

địa điểm hiện vẫn chưa được hoàn thành để 

phục vụ cho việc đánh giá. 

▪ Việc đánh giá không tính đến tác động cộng dồn 

của nhiều hiện tượng khí hậu xảy ra cùng một 

lúc. 

▪ Đánh giá nên được cập nhật dựa trên dự báo khí 

hậu cụ thể khi chúng có sẵn. 

▪ Đánh giá dựa trên những thông tin cung cấp. 
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Khi áp dụng PIEVC HLSG, đánh giá chuyên môn đề cập đến các kỹ năng tổng hợp, đào tạo, chuyên môn và kinh nghiệm của toàn bộ nhóm. Đánh 

giá chuyên môn là việc giải thích và tổng hợp dữ liệu, dữ kiện và quan trắc được nhóm thu thập và ngoại suy phân tích đó để đưa ra đánh giá về 

cách cơ sở hạ tầng có thể phản ứng với một loạt các điều kiện cụ thể. Thế mạnh của quá trình này bắt nguồn từ chuyên môn tổng hợp của toàn 

bộ nhóm, các thành viên tham gia đóng góp phù hợp với phạm vi nghề nghiệp cụ thể của riêng họ. 

 

Với tính chất đa ngành của đánh giá biến đổi khí hậu, thật khó có thể tìm thấy toàn bộ kỹ năng cần thiết để thiết lập đánh giá chuyên môn ở bất 

kỳ cá nhân nào. Ví dụ, các kỹ sư có thể bị hạn chế về khả năng đánh giá thông tin khí hậu, trong khi các chuyên gia khí hậu có thể không nhận xét 

được cách mà hệ thống cơ sở hạ tầng phản ứng với các sự kiện thời tiết cụ thể. Tuy nhiên, họ có thể cùng nhau xác định các kịch bản khí hậu hợp 

lý, liên quan đến một thành phần cơ sở hạ tầng cụ thể và đưa ra đánh giá về cách cơ sở hạ tầng đó có thể sẽ phản ứng với tác động cụ thể đó. 

Điều này hoàn toàn khác so với việc một chuyên gia đề xuất ý kiến dựa trên kiến thức chuyên môn duy nhất của họ. 

 

Các hạn chế, tài liệu và báo cáo   
 
Đánh giá rủi ro biến đổi khí hậu đối mặt với những hạn chế mà công việc có thể và không thể chỉ ra cho những người ra quyết định. Những hạn 

chế này thuộc một số hạng mục nhất quán: phạm vi và chi tiết của dự án, khung thời gian, và sự thiếu hụt dữ liệu. Ví dụ về những hạn chế này 

có thể bao gồm việc thiếu dữ liệu hoặc dữ liệu không đầy đủ, các yếu tố rõ ràng chưa được đánh giá nhưng nên được đánh giá hoặc có thể 

đánh giá ở bước tiếp theo, hoặc tính không chắc chắn trong dữ liệu khí hậu và dự báo khí hậu được sử dụng. Khi báo cáo về đánh giá, điều quan 

trọng là phải xác định phạm vi các yếu tố được xem xét và cách giải quyết bất kỳ sự thiếu hụt của dữ liệu quan trọng nào. Ví dụ, để bù đắp cho 

các nhóm thông tin bị thiếu hoặc không có sẵn có thể áp dụng các giả định tổng quát, xem xét thông tin từ các hoạt động tương tự tại các địa 

điểm khác, tiến hành phân tích độ nhạy và một loạt các phương pháp khác. Trong báo cáo, điều quan trọng là nhóm phải giải thích tất cả các 

bước họ đã thực hiện để giải quyết các thiếu hụt và các cách tiếp cận này có thể ảnh hưởng như thế nào đến độ tin cậy của toàn bộ đánh giá. 

Đôi khi, không có cách nào để bổ sung dữ liệu thiếu hụt và câu hỏi về rủi ro có thể vẫn chưa được giải đáp khi kết thúc đánh giá. Bản thân điều 

này thể hiện một rủi ro vì còn có các yếu tố không chắc chắn cố hữu liên quan đến việc thiếu hụt thông tin này. Những trường hợp như vậy phải 

được xác định, và nếu thích hợp, có thể tạo cơ sở cho một khuyến nghị về các hành động tiếp theo. 

 

Cuối cùng, đánh giá rủi ro biến đổi khí hậu sẽ chỉ thực hiện đối với những yếu tố được xem xét trong phạm vi công việc và trong một khu vực 

địa lý xác định. Do đó, báo cáo phải rất rõ ràng về những gì đánh giá đã xem xét, và những gì nằm ngoài phạm vi công việc. Tương tự, báo cáo 

phải xác định rõ ràng các khung thời gian cụ thể được nêu ra trong dự báo khí hậu. Trong báo cáo chính thức, PIEVC HLSG yêu cầu một khẳng 

định rõ ràng về các hạn chế và giả định. 
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Đánh giá công trình đơn lẻ và Đánh giá Danh mục công trình 

 
Có thể áp dụng PIEVC HLSG để đánh giá cho một cơ sở hạ tầng đơn lẻ hoặc đánh giá cho các tập hợp 

nhiều công trình, được gọi là các "danh mục". Một ví dụ về đánh giá công trình đơn lẻ là việc đánh giá rủi 

ro khí hậu cho một cây cầu. 

 

Danh mục là một tập hợp các công trình được sở hữu, vận hành hoặc quản lý bởi một tổ chức duy nhất. 

Ràng buộc "tổ chức duy nhất" bảo đảm sự đánh giá phù hợp với các mục tiêu, tiêu chí rủi ro và khẩu vị rủi 

ro của một chủ thể chính chịu trách nhiệm và quản lý rủi ro. Một ví dụ về đánh giá danh mục công trình là 

đánh giá cùng một lúc nhiều cây cầu trên một mạng lưới giao thông. 

 

Quy trình PIEVC HLSG cho danh mục công trình tuân theo các nguyên tắc chung được sử dụng tương tự 

như khi đánh giá công trình đơn lẻ, mặc dù ở một vài bước sẽ yêu cầu thêm các nội dung khác. Ngoài ra, 

đánh giá danh mục lớn có thể yêu cầu thêm các quy trình khác. Tài liệu hướng dẫn liên quan đến đánh giá 

danh mục lớn hiện đang được xây dựng như một phần của Hệ thống các phương pháp PIEVC.  

 
Ví dụ về các Danh mục công trình 
 

Chúng ta có thể nhóm các danh mục công trình thành các loại chính như sau:  

▪ Công trình tương tự ở nhiều vị trí: 

o Ví dụ: Tất cả các cảng thuộc sở hữu của một tổ chức trên nhiều vùng địa lý và khí hậu. 

▪ Một địa điểm có nhiều công trình 

o Ví dụ: Một tổ chức có nhiều loại công trình (đường xá, cầu cống, v.v.) tại một địa điểm. 

▪ Một hệ thống hạ tâng đi qua nhiều vùng khí hậu 

o Ví dụ: Một công trình duy nhất cắt ngang qua một số vùng khí hậu, tạo nên một loạt các yếu tố khí 

hậu khác nhau có thể gây tác động (đường cao tốc hoặc đường ống). 

▪ Nhiều địa điểm với nhiều công trình 

o Ví dụ: Đánh giá danh mục công trình của nhiều thành phố trực thuộc trung ương. 
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Sơ đồ ứng dụng 
PIEVC HLSG 
 
Sơ đồ ứng dụng biểu thị các 
bước và các nội dung để hoàn 
thành một đánh giá.  
 
Lộ trình triển khai các bước để 
hoàn thành đánh giá công 
trình đơn lẻ và danh mục công 
trình được nêu ở trang tiếp 
theo.  

 
Chi tiết liên quan đến các bước 
được thể hiện trong các phần 
sau. 
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  Quy trình thực hiện PIEVC HLSG  
 
Công trình đơn lẻ 

 
 
Danh mục công trình   



Trang 16 trên tổng số 56 trang 

     

Hướng dẫn Sàng lọc nhanh PIEVC  

Bước 1 - Phạm vi  
 

 
Trong phần này bạn sẽ:  
▪ Thiết lập Phạm vi, Bối cảnh và Tiêu chí Đánh giá 

▪ Xây dựng Kế hoạch làm việc và Nhóm Đánh giá

 

 
Mục tiêu  
 
Khi thiết lập bối cảnh đánh giá PIEVC HLSG, mục tiêu cần được xem xét và lập thành văn bản. Các mục tiêu đánh giá sẽ khác nhau giữa các đánh 

giá và các tổ chức, liên quan đến mức độ hiểu và giải rủi ro kỳ vọng của các tổ chức. 
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Các mục tiêu đánh giá có thể bao gồm: 

▪ Xác định cơ sở hạ tầng ưu tiên và rủi ro liên quan đến biến đổi khí hậu 

▪ Xác định các rủi ro chung theo loại cơ sở hạ tầng, thành phần công trình hoặc khu vực 

▪ Sàng lọc rủi ro để cải thiện sự quản lý đối với Danh mục công trình 

▪ Đánh giá rủi ro như một phần của quy trình quản lý hoặc cấp vốn 

▪ Đảm bảo tính cẩn trọng trong quản lý và điều hành công trình 

▪ Lập kế hoạch cho Cơ sở hạ tầng được đề xuất 

▪ Đánh giá vận hành cơ sở hạ tầng, các chính sách và thủ tục bảo trì 

▪ Xây dựng năng lực đánh giá rủi ro và thích ứng với biến đổi khí hậu trong một tổ chức 

 

Mục tiêu của đánh giá sẽ quy định mức độ phức tạp, thời gian và các nguồn lực, dữ liệu để hoàn thành đánh giá. Đồng thời, mục tiêu của việc 

đánh giá sẽ hướng dẫn sàng lọc các công trình được xem xét.  

 
Phạm vi 
 
Phạm vi đánh giá sẽ xác định các chi tiết chính cho cuộc đánh giá. Phạm vi đánh giá có 

thể bao gồm: 

 

▪ Chi tiết công trình và điều kiện biên 

▪ Mức độ tiêu chuẩn dịch vụ 

▪ Tầm quan trọng hoặc mức độ quan trọng của công trình và các thành phần phụ 

▪ Khung thời gian đánh giá 

▪ Vị trí địa lý của Danh mục công trình (xem xét các vùng khí hậu khác nhau) 

▪ Các vấn đề về điều hành và pháp lý 

▪ Quá trình đánh giá lựa chọn hoặc sàng lọc 

▪ Để hỗ trợ quá trình này, các công cụ hoặc quy trình ra quyết định có thể được sử dụng. 

Ví dụ như phân tích đa yếu tố, SWOT, khảo sát, v.v..  

  

Các câu hỏi liên quan đến Phạm vi: 
▪ Mỗi thành phần và cấu kiện của nó có được dựa vào để 

cung cấp dịch vụ theo căn cứ pháp lý không ? 

▪ Trong trường hợp có tác động khí hậu có thể làm hỏng 

và/hoặc mất chức năng đối với cấu kiện, liệu có gây ra 

mối quan tâm nào về an toàn công cộng hay không? 

▪ Có cấu kiện hoặc bất kỳ thành phần của nó trước đây 

được chính phủ xác định là tối quan trọng hay không? 

▪ Liệu có cấu kiện hoặc bất kỳ thành phần của nó không 

nhất thiết phải sở hữu hoặc duy trì bởi định hướng 

đánh giá rủi ro nhưng vẫn được các bên liên quan và 

cư dân coi là tối quan trọng hay không (ví dụ: di sản văn 

hóa)? 
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Lựa chọn công trình đại diện trong danh mục công trình 
 

Trong Ứng dụng Danh mục công trình, bước lựa chọn công trình có thể được 
yêu cầu để hỗ trợ xác định phạm vi đánh giá. Mặc dù các tổ chức có thể 
muốn tất cả các công trình được đánh giá, nhưng điều này có thể không khả 
thi hoặc không cần thiết và do đó việc sàng lọc số lượng công trình được xem 
xét sẽ làm giảm mức độ phức tạp và phạm vi tổng thể của dự án.  
 
Cân nhắc lựa chọn công trình có thể bao gồm: 
 
▪ Các công trình đại diện (nguyên mẫu) 

▪ Các công trình trải rộng trên nhiều vùng địa lý (đại diện) 

▪ Các công trình có tầm quan trọng về tổ chức 

▪ Các công trình có giá trị công cộng cao 

▪ Các công trình thiết yếu 

▪ Tuổi của công trình hoặc giai đoạn của vòng đời được đánh giá 

▪ Các công trình có sẵn dữ liệu 

▪ Các công trình bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi các sự kiện khí hậu 

trong quá khứ hoặc nằm trong các khu vực được xác định là có 

tác động khí hậu (hiện tại hoặc dự báo) 

 

Mục tiêu của đánh giá 

 

▪ Lập kế hoạch công trình trong tương lai 

▪ Lập kế hoạch ưu tiên việc tân trang, tu sửa 

▪ Nhiệm vụ về quản lý hoặc tổ chức 

 

Kế hoạch làm việc 
 

Một kế hoạch thực hiện đánh giá cần phải nêu chi tiết các bước và nhiệm vụ của dự án, khung thời gian và các thành viên trong nhóm đánh giá.   
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Mẫu Kế hoạch   
 

Dựa trên một đánh giá đơn giản cho một công trình đơn lẻ: 
 

 Các nhiệm vụ Khung thời gian Nhóm đánh giá 
(Một số thành viên không nhất thiết phải có mặt trong bước này của dự án) 

Phạm vi Tổng quan dự án 

▪ Xác định dự án 

▪ Hiểu mục tiêu đánh giá 

▪ Xác nhận phạm vi đánh giá 

▪ Xác nhận chương trình và tiến độ làm việc (kế hoạch) 

▪ Phân công nhiệm vụ và khởi động việc thu thập thông tin (nhóm Đánh 

giá) 

1 - 2 tuần 

▪ Hội thảo khởi động: 2-3 giờ  

✓ Chuyên gia đánh giá rủi ro 

(Điều hành) 

✓ Chuyên gia khí hậu 

✓ Chuyên gia lập kế hoạch 

✓ Kỹ thuật/Kỹ sư 

✓ Chuyên gia môi trường 

✓ Vận hành & Bảo trì 

✓ Chuyên gia Quản lý, Tài chính 

✓ Chuyên gia về Luật, Bảo hiểm 

✓ Các thành viên khác 

✓ Người dân địa phương  

 

Dữ liệu 

 

Các thành phần 

▪ Xác định các thành phần chịu tác động 
▪ Xác định khung thời gian 
▪ Khảo sát thực địa 
▪ Các phiên định hướng (Trình bày, Các nội dung nền, Bảng câu hỏi) 

2 tuần 

▪ Khảo sát thực địa (nửa ngày – 

tùy chọn, nhưng nên cân 

nhắc thực hiện) 

▪ Các phiên định hướng hoặc 

các buổi họp (2-4 tiếng) 

✓ Chuyên gia đánh giá rủi ro 

✓ Chuyên gia khí hậu 

Chuyên gia lập kế hoạch 

✓ Kỹ thuật/Kỹ sư (Điều hành) 

✓ Chuyên gia môi trường 

✓ Vận hành & Bảo trì 

✓ Chuyên gia Quản lý, Tài chính 

✓ Chuyên gia về Luật, Bảo hiểm 

✓ Các thành viên khác 

✓ Người địa dân phương  

 

Khí hậu 

▪ Xác định và đánh giá Biến đổi khí hậu, các hiểm họa khí hậu và thiết 
lập các thông số khí hậu 

▪ Thiết lập điểm về Khả năng xảy ra 

2 tuần – có thể cùng lúc với các  

hoạt động nêu trên 

▪ Huy động sự tham gia của các 

bên liên quan/Các buổi họp 

(2-3 tiếng) 

✓ Chuyên gia đánh giá rủi ro 

✓ Chuyên gia khí hậu (Điều 

hành) 

✓ Chuyên gia lập kế hoạch 

✓ Kỹ thuật / Kỹ sư  

✓ Chuyên gia môi trường 

✓ Vận hành & Bảo trì 

✓ Chuyên gia Quản lý, Tài chính 

✓ Chuyên gia về Luật, Bảo hiểm 

✓ Các thành viên khác 

✓ Người địa dân phương 

Đánh giá 

 

Đánh giá rủi ro 

▪ Thiết lập cho điểm các hậu quả 
▪ Hội thảo đánh giá rủi ro 
▪ Tổng hợp và Phân loại rủi ro  
 

1- 2 tuần 

▪ Hội thảo hoặc cuộc họp (2-3 

tiếng) tùy thuộc vào cách tiếp 

cận đánh giá 

 

 

✓ Chuyên gia đánh giá rủi ro 

(Điều hành) 

✓ Chuyên gia khí hậu 

Chuyên gia lập kế hoạch 

✓ Kỹ thuật / Kỹ sư 

✓ Chuyên gia môi trường 

✓ Vận hành & Bảo trì 

✓ Chuyên gia Quản lý, Tài chính 

✓ Chuyên gia về Luật, Bảo hiểm 

✓ Các thành viên khác 

✓ Người dân địa phương 

Báo cáo 

 
 

Khuyến nghị và Báo cáo 

▪ Xây dựng Kết luận và đưa ra Khuyến nghị đối với các rủi ro đã xác 
định được 

▪ Rà soát và Báo cáo 
 

1 - 4 tuần 

▪ Huy động sự tham gia của các 

bên liên quan/Các buổi họp 

(2-3 tiếng) 

 

✓ Chuyên gia đánh giá rủi ro 

(Điều hành) 

✓ Chuyên gia khí hậu 

✓ Chuyên gia lập kế hoạch 

✓ Kỹ thuật/Kỹ sư 

✓ Chuyên gia môi trường 

✓ Vận hành & Bảo trì 

✓ Chuyên gia Quản lý, Tài chính 

✓ Chuyên gia về Luật, Bảo hiểm 

✓ Các thành viên khác 

✓ Người dân địa phương 

 

  Mẹo dành cho Nhóm Đánh giá Trong hầu hết các đánh giá của PIEVC, nhân 

viên Vận hành & Bảo trì đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp hiểu biết địa 
phương cụ thể về cách mà các công trình và các thành phần công trình phản ứng với các 
sự kiện cực đoan và các hiểm họa khí hậu trong quá khứ. 
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    Bước 2a - Dữ liệu - Các thành phần chịu tác động 
 
 
Trong phần này, bạn sẽ:  
▪ Xác định các thành phần được đánh giá 

▪ Đánh giá các giai đoạn và vòng đời của dự án 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Các Thành phần chịu tác động 
 

Như một phần của việc thực hiện bất kỳ đánh giá nào, điều quan trọng là phải xác định và ghi lại các thành phần của hệ thống hoặc danh mục 

công trình có thể dễ bị tổn thương do tác động của các hiểm họa liên quan đến khí hậu. Quá trình này phải mang tính tổng thể và hệ thống để 

đảm bảo không loại trì nhầm các thành phần quan trọng khỏi đánh giá PIEVC HLSG. Tất nhiên, các thành phần cuối cùng của một đánh giá rủi ro 

cụ thể sẽ khác nhau tùy thuộc vào quy mô, bối cảnh địa lý và công trình được sở hữu, vận hành, quản lý. Ví dụ, ở khu vực đô thị, người ta có thể 

Ví dụ về các loại hình công trình và các 

thành phần chịu tác động được nêu tại Phụ lục 
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hình dung việc sắp xếp các thành phần đang được đánh giá này với các dịch vụ cung cấp cho cư dân trên toàn đô thị cũng như các thành phần 

khác đặc biệt quan trọng để cung cấp dịch vụ một cách liên tục trong điều kiện biến đổi khí hậu và các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt. 

 

Bảng dưới đây mô tả danh mục các thành phần có thể được đánh giá. Đánh giá rủi ro khuyến khích xem xét và xác định các thành phần liên 

quan cụ thể dựa trên bối cảnh địa lý và quan điểm của các bên liên quan. 

 
  
  

Loại hình công trình Ví dụ 

Công trình Cơ sở hạ tầng 
 

▪ Các tòa nhà, công trình giao thông, hạ tầng năng lượng và điện, Tài nguyên nước và hệ thống thoát nước, 
cấp nước, xử lý nước, thông tin liên lạc v.v. 
 

Môi trường tự nhiên  ▪ Hạ tầng xanh, đất, tán cây, mương lọc sinh học, v.v. 
▪ Hệ thống tự nhiên 
▪ Công trình tự nhiên  

Con người 
  

▪ Bao gồm tất cả nhân viên của một tổ chức, các nhà thầu, nhà cung cấp, khách hàng, khách hàng và những 
người khác mà tổ chức chọn để xếp vào danh mục này. Nói chung, thuật ngữ này bao gồm các bên liên 
quan bên trong và bên ngoài của tổ chức có thể bị ảnh hưởng trực tiếp bởi các rủi ro và các biện pháp thích 
ứng của tổ chức. 

Các Thành phần (Công trình, Thành phần, Cấu kiện của các 

thành phần) nên được tóm tắt và ghi vào cột bên trái của biểu bảng 

đánh giá.  
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Các pha và Vòng đời của Dự án 
 
Việc xác định khung thời gian đánh giá bao gồm việc điều chỉnh vòng đời dự kiến 

của các thành phần để phù hợp với các dự báo khí hậu và bất kỳ dữ liệu nào được 

sử dụng để đánh giá rủi ro. Tuổi thọ dự kiến đề xuất cho các thành phần cơ sở hạ 

tầng được liệt kê trong Bảng bên cạnh với mục đích tham khảo. Nên phân tích chi 

tiết hơn về tuổi thọ của cơ sở hạ tầng vì nhiều yếu tố ảnh hưởng đến vòng đời. 

Ngoài ra, tiềm năng tái sử dụng cơ sở hạ tầng và việc kéo dài vòng đời vượt quá 

khung thời gian dự kiến ban đầu là các yếu tố luôn cần được xem xét. 
 

Hiểu biết về các thành phần được đánh giá 
 

Hiểu biết một cách cụ thể về các thành phần được đánh giá là rất quan trọng trong 

một Đánh giá. Hiểu biết địa phương được sàng lọc thông qua kiến thức chuyên môn 

tổng thể của nhóm đánh giá có thể giúp bù đắp các thiếu hụt về dữ liệu và cung cấp 

cơ sở vững chắc cho việc đánh giá chuyên môn. Đặc biệt, hiểu biết địa phương còn 

có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc về bản chất của các sự kiện khí hậu trước đây, tác 

động tổng thể của chúng trong khu vực và các phương pháp tiếp cận được sử dụng 

để giải quyết các vấn đề. Ngoài ra, nếu có thể, kiến thức truyền thống và các thông 

tin thu thập được từ kiến thức truyền thống được các cộng đồng bản địa sử dụng 

để duy trì và thích ứng với môi trường của họ theo thời gian cũng cần được xem xét 

dựa trên các mục tiêu đánh giá. 
 

Thông thường, hiểu biết địa phương có được thông qua các chuyến khảo sát thực địa để kiểm tra và làm quen với các yếu tố được đánh giá. 

Những chuyển khảo sát này tạo cơ hội để tham quan công trình và đặt câu hỏi cho các nhân viên bảo trì, vận hành và quản lý ở địa phương, 

những người có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc về tác động của các sự kiện và các hành động khắc phục mà có thể chưa được ghi chép đầy đủ 

trong các báo cáo sự cố.  
 

Mặc dù không phải mọi đánh giá HLSG của PIEVC đều có thể mang lại cơ hội thực hiện các chuyến khảo sát thực địa, nhưng điều quan trọng là 

phải thu thập càng nhiều hiểu biết địa phương càng tốt thông qua các cuộc họp và các buổi tham vấn khác. Đồng thời, phỏng vấn và đánh giá 

ảnh chụp hiện trường là những cách tiếp cận khác có thể được sử dụng thêm hoặc thay thế cho các chuyến khảo sát thực địa.   

Các thành phần Tuổi thọ kỳ vọng* 

▪ Đập/  
Hệ thống cấp 
nước 

▪ Thành phần cơ bản: 50-100 
năm 

▪ Trùng tu: 20-30 năm 
▪ Xây dựng lại: 50 năm. 

▪ Cống thoát 
nước 
mưa/nước thải 

▪ Thành phần cơ bản: 100 năm 
▪ Nâng cấp lớn: 50 năm 
▪ Các thành phần: 25-50 năm. 

▪ Đường/Cầu 

▪ Mặt đường: 10-20 năm 
▪ Cầu: 50-100 năm 
▪ Bảo trì hàng năm 
▪ Đổ bê tông lại mặt đường: 20-

25 năm 
▪ Xây dựng lại: 50-100 năm. 

▪ Nhà ở/Tòa nhà 
▪ Trang bị thêm/ Sửa chữa: 15-

20 năm 
▪ Phá dỡ: 50-100 năm. 

*Tuổi thọ của các thành phần cơ sở hạ tầng được liệt kê như một nguồn 
thông tin tham khảo. Nên phân tích chi tiết hơn về tuổi thọ của cơ sở hạ 
tầng vì có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến vòng đời 
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Bước 2b - Dữ liệu - Khí hậu    
 

 
Trong phần này, bạn sẽ:  
▪ Lựa chọn các thông số và chỉ số khí hậu để đánh giá 

▪ Xác định các thông số khí hậu, khả năng xảy ra các hiểm họa và sự kiện 

▪ Thiết lập khung thời gian của đánh giá 

▪ Xây dựng các thông số, hiểm họa và chỉ số khí hậu 

▪ Nguồn dữ liệu khí hậu cụ thể và dự báo từ các nguồn dữ liệu đáng tin cậy 

▪ Thiết lập điểm số khả năng xảy ra cho các chỉ số hiểm họa khí hậu đã chọn  

 
  

 
  

Các thuật ngữ chuyên môn  

 
Khả năng xảy ra: Khả năng xảy ra điều gì đó; trong 
bối cảnh đánh giá rủi ro khí hậu, khả năng xảy ra 
rủi ro khí hậu xác định trong một khoảng thời gian 
nhất định.   
 
Kịch bản khí hậu:  Một bản mô tả hợp lý về khí hậu 
trong tương lai được xây dựng để nghiên cứu các 
tác động tiềm tàng của biến đổi khí hậu do con 
người gây ra. Nhiều mô tả khác nhau về các kịch 
bản khí hậu tồn tại từ các lần lặp lại của Báo cáo 
IPCC, bao gồm Đường phân bố nồng độ khí nhà 
kính đại diện (RCP) từ báo cáo IPCC AR5, Kịch bản 
chia sẻ kinh tế - xã hội (SSP) từ báo cáo IPCC AR6 và 
Mức độ ấm lên toàn cầu (GWL). Mặc dù các chi tiết 
cụ thể xung quanh các kịch bản có thể thay đổi theo 
thời gian, điều quan trọng là phải xem xét một loạt 
các kịch bản trong phân tích rủi ro khí hậu. Ví dụ: 
RCP 8.5 từ báo cáo AR5 được coi là một kịch bản 
cao hoặc 'kịch bản nền', nếu các hoạt động phát 
thải khí thải trong quá khứ vẫn tiếp diễn. RCP 8.5 
được sử dụng trong nhiều đánh giá rủi ro khí hậu. 
Sự lựa chọn kịch bản thường gắn liền với khẩu vị rủi 
ro (mức chịu rủi ro) của nhóm dự án. 
 
 

             

                      

                

                     

                      

                    

                          

                           

                            

                    

                    

Thiết lập
bối cảnh

Thiết lập các
ranh giới

              

      

Cho điểm
khả năng xảy ra
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Xác định các Thông số khí hậu, Hiểm họa, các Chỉ số và Khả năng xảy ra 
 

Trong phần này, Nhóm đánh giá sẽ xác định khả năng mà các hiểm họa khí hậu có thể xảy ra trong tương lai và tương tác với các thành phần 

được đánh giá. Theo mục đích của hướng dẫn này, các thông số khí hậu được định nghĩa là các danh mục hoặc một nhóm điều kiện khí hậu có 

thể đo được, chẳng hạn như nhiệt độ, lượng mưa và gió, và một số điều kiện khác. Các thuật ngữ chỉ số khí hậu và hiểm họa khí hậu đề cập 

đến các sự kiện có tác động cụ thể hơn có khả năng tương tác với một công trình hoặc danh mục công trình nhất định và tạo ra tác động có thể 

đo lường được và có thể được mô tả định lượng hoặc định tính. Các định nghĩa này phù 

hợp với các tiêu chuẩn quốc tế. 

 

Khung thời gian đánh giá  
 

Nhóm đánh giá nên chọn ranh giới và khung thời gian để đánh giá trong nghiên cứu. 

Thông thường, các khoảng thời gian để đánh giá được chọn để phù hợp với tuổi thọ thiết kế/vòng đời dự kiến của cơ sở hạ tầng, hoặc khoảng 

thời gian trước khi có kế hoạch tân trang hoặc đánh giá lại các tác động khí hậu. Khi sử dụng HLSG, nhóm nên sử dụng một dữ liệu cơ sở (Thông 

tin về các hiểm họa khí hậu có liên quan trong 30 năm gần đây hoặc trong giai đoạn chuẩn là 1981 - 2010) và ít nhất một giai đoạn dự báo khí 

hậu trong tương lai để so sánh. Mọi giá trị dự báo đều được so sánh trực tiếp với các giá 

trị được thiết lập trong dữ liệu cơ sở để hiểu khả năng các hiểm họa (riêng lẻ hoặc kết 

hợp) được dự báo thay đổi như thế nào về tần số xuất hiện hoặc độ lớn. Khung thời gian 

cụ thể của dự án cũng có thể được xem xét tùy thuộc vào đối tượng đánh giá và tính sẵn 

có cũng như mức độ phức tạp để đạt được hoặc phát triển chúng. Việc lựa chọn các 

khoảng thời gian nên được thực hiện song song với các nhóm kỹ thuật và đánh giá rủi ro. 

  

  

Khi nào thì sử dụng công cụ đánh giá 

sàng lọc cấp cao PIEVC HLSG công cụ này thích 

hợp để sử dụng các bộ dữ liệu có sẵn từ cổng thông tin khí 

hậu quốc gia nhằm cung cấp dữ liệu đánh giá ở mức độ 

sàng lọc. 

 

Khung thời gian khí hậu điển hình được 

điều chỉnh cho phù với các vòng đời của cơ sở hạ tầng và 

tham chiếu đến các giai đoạn 30 năm trong tương lai so 

với giai đoạn cơ sở. Nói chung, những giai đoạn này bao 

gồm: 

• Thập kỷ 2020 (2011 - 2040) tức là điều kiện hiện tại 

• Thập kỷ 2050 (2041 - 2070) 

• Thập kỷ 2080 (2071 - 2100) 
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Xây dựng các Thông số khí hậu, Hiểm họa và các Chỉ số 
 

Như đã lưu ý trước đây, các thuật ngữ thông số khí hậu, hiểm họa khí hậu và chỉ số khí hậu là trọng tâm của quy trình PIEVC HLSG. Các thông số 

mô tả về "phân loại" khí hậu tổng thể, trong khi các hiểm họa và chỉ số khí hậu mô tả các sự kiện có tác động cụ thể hơn và các ngưỡng cường 

độ mà tại đó các tác động có thể xảy ra đối với các thành phần được đánh giá. 

 

Mỗi thông số khí hậu được gán cho một hoặc nhiều hiểm họa và chỉ số khí hậu cụ thể đối 

với cơ sở hạ tầng và các thành phần được đánh giá.  

 

Các chỉ số có thể được xác định bằng cách sử dụng nhiều nguồn thông tin khác nhau, 

bao gồm tiêu chuẩn thiết kế, tiêu chuẩn vận hành, quy tắc chung, hướng dẫn bảo trì, 

quy tắc thực hành, tài liệu, các tác động trong quá khứ đến cơ sở hạ tầng được đánh giá, 

kinh nghiệm và đánh giá chuyên môn. Đối với mỗi hiểm họa khí hậu, nhóm phải xác định 

một hoặc nhiều giá trị chỉ số tương ứng liên quan đến ngưỡng hoạt động của cơ sở hạ 

tầng và cung cấp những giá trị này cho các chuyên gia khí hậu để phân tích khí hậu cho 

phù hợp. Khi PIEVC HLSG được áp dụng cho một công trình trong giai đoạn thiết kế, cần 

phải xem xét điều kiện lịch sử của địa điểm hoặc khu vực và các tác động trước đây của 

khí hậu đối với các công trình hiện có tương tự. 

 

Ở cấp độ sàng lọc, có thể sử dụng các chỉ số khí hậu được thiết lập sẵn từ một loạt các cổng thông tin khí hậu. Danh sách các chỉ số khí hậu tiềm 

năng khác nhau có sẵn trong các phụ lục. 

 

Nguồn Dữ liệu và Dự báo khí hậu cụ thể  
 
Đối với danh sách thông số khí hậu do nhóm dự án phát triển, dữ liệu từ các trạm thời tiết gần đó được sử dụng để thiết dữ liệu cơ sở lịch sử 

cho việc đánh giá. Khi dữ liệu lịch sử từ việc quan trắc hạn chế, chuyên gia khí hậu của nhóm nên tham khảo nhiều nguồn dữ liệu để xây dựng 

dữ liệu cơ sở lịch sử. Việc thiếu dữ liệu lịch sử sẵn có cho các thông số cụ thể không nên làm gián đoạn việc đưa dữ liệu vào quy trình HLSG. 

 

Dữ liệu mới từ Đánh giá của báo cáo IPCC lần 

thứ sáu (AR6) hiện đã có sẵn, bao gồm một tập hợp các 

kịch bản phát thải khí nhà kính mới. Các kịch bản này có 

mức độ tương ứng cao với các kịch bản phát thải cũ trong 

báo cáo IPCC AR5, nhưng nên được nhóm xem xét để xác 

định mức độ liên quan về bất kỳ thông số và dự báo mới 

nào trong khung thời gian của dự án. Các kịch bản mới từ 

AR6 được đặt tên là các Kịch bản chia sẻ kinh tế - xã hội 

(SSP) và kết hợp việc xử lý khí nhà kính trên bầu khí quyển 

với các kịch bản phát triển kinh tế xã hội thay thế bao gồm 

tác động của các chiến lược toàn cầu khả thi nhằm giảm 

thiểu, thích ứng và tác động của biến đổi khí hậu.  
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Các dự báo về khí hậu trong tương lai sử dụng các kịch bản phát thải khí nhà kính (GHG) được quốc tế công nhận (đường phân bố nồng độ), được 

thông qua bởi Ủy ban liên chính phủ về Biến đổi Khí hậu (IPCC). Mặc dù cũng có một số kịch bản GHG từ báo cáo đánh giá thứ năm (AR5) của 

IPCC, nhưng kịch bản phát thải GHG cao RCP8.5 thường được sử dụng khi đánh giá rủi ro biến đổi khí hậu để cho phép đánh giá thận trọng các 

rủi ro do biến đổi khí hậu gây ra và điều chỉnh với xu hướng hiện tại trong quỹ đạo phát thải GHG toàn cầu. Các tổ chức có thể chọn các kịch bản 

khác dựa trên khẩu vị rủi ro hoặc nhiều kịch bản dựa trên mục tiêu dự án. 

 

Nguồn dữ liệu khí hậu ở Canada đã phát triển nhanh chóng, với khả năng truy cập vào các bộ dữ liệu được tổ chức tốt hơn cho các chuyên gia 

thuộc nhiều lĩnh vực. Do đó, Canada có một số nguồn dữ liệu để có thể thu thập dữ liệu khí hậu lịch sử và dự báo khí hậu trong tương lai. Dữ liệu 

khí hậu hiện có sẵn ở độ phân giải không gian và thời gian cao hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, sự khác biệt còn lại về tính sẵn có của các bộ dữ liệu 

khí hậu lịch sử có thể dẫn đến thiếu hụt và “lỗ hổng” trong hiểu biết tổng thể về thông tin khí hậu cơ bản đối với một số thông số khí hậu cho dù 

các cổng thông tin mới được hình thành và các bộ dữ liệu được xây dựng thành mạng lưới. Khi điều này xảy ra, có thể sử dụng bộ dữ liệu đại diện 

và dữ liệu được mô hình hóa để bổ sung các dữ liệu bị thiếu hụt, đặc biệt là đối với các thông số liên quan đến nhiệt độ và lượng mưa. Việc đánh 

giá cẩn thận bất kỳ dữ liệu nào được sử dụng trong PIEVC HLSG phải được hoàn thành trong phần này của phân tích, đặc biệt là về tính sẵn có 

của dữ liệu đối với các thông số phức tạp (ví dụ: gió giật, các sự kiện mưa cực đoan và phức tạp, tuyết rơi). Từ góc độ phân tích, dữ liệu bị thiếu 

không nên làm gián đoạn việc đưa vào đánh giá các thông số khí hậu liên quan, thay vào đó, có thể yêu cầu sử dụng các nguồn dữ liệu thay thế 

(ví dụ: các phân tích trước đây, tài liệu nghiên cứu hoặc nghiên cứu chuyên ngành) hoặc bộ dữ liệu, hoặc thông tin ít rõ ràng hơn về mặt không 

gian ( ví dụ, kết quả chung của các báo cáo đánh giá IPCC áp dụng cho khu vực rộng hơn), hoặc ý kiến chuyên gia để tiến hành phân tích khí hậu. 

 

Dưới đây là danh sách ngắn các cổng thông tin khí hậu có sẵn chính. Đây không phải là danh sách đầy đủ của mọi nguồn dữ liệu ở Việt Nam 

nhưng nó liệt kê được một số cổng thông tin chính có thể được tham khảo và sử dụng trong khuôn khổ PIEVC HLSG.  
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Cổng thông tin Khí hậu Nguồn Địa chỉ liên kết 

Trung tâm dự báo khí 
tượng thủy văn Quốc Gia 

Cung cấp thông tin lịch sử, dự 
báo các yếu tố khí tượng, thủy 
văn, thời tiết cực đoan… trên quy 
mô toàn Việt Nam 

https://www.nchmf.gov.vn/kttv/ 

Đài khí tượng Thủy văn 
khu vực Nam Bộ. Hoặc 
các Đài khu vực khác. 

Cung cấp thông tin lịch sử, dự 
báo các yếu tố khí tượng, thủy 
văn, thời tiết cực đoan… chi tiết 
cho khu vực Nam Bộ.  

http://www.kttv-nb.org.vn/ 

   Viện Khoa học Khí tượng 
Thủy Văn & Biến đổi khí hậu 

Đợn vị xây dựng kịch bản biến 
đổi khí hậu cho Việt Nam. Có thể 
cung cấp chi tiết về các dự báo 
khí hậu, nước biển dâng trên 
lãnh thổ Việt Nam.  

http://imh.ac.vn/ 
http://vnclimate.vn/ 

Cơ quan Quản lý Khí 
quyển và Đại dương 
Quốc gia Hoa Kỳ (NOAA) 

Cung cấp thông tin về khí hậu 
quy mô toàn cầu. Dữ liệu được 
tái phân tích với độ phân giải cấp 
vùng. Là nguồn thông tin tốt cho 
đánh giá không yêu cầu chi tiết. 

https://www.noaa.gov/ 

Cổng thông tin kiến thức 
về khí hậu của Ngân 
Hàng Thế Giới 

Cung cấp thông tin về rủi ro, và 
dự báo khí hậu mức độ chi tiết 
cấp tỉnh cho Việt Nam. 

https://climateknowledgeportal.
worldbank.org/country/vietnam/
climate-data-projections 

Chương trình Quan sát 
Trái đất của Liên minh 
châu Âu Copernicus. 

Cung cấp thông tin về khí hậu 
quy mô toàn cầu. Dữ liệu được 
tái phân tích với độ phân giải cấp 
vùng. Là nguồn thông tin tốt cho 
đánh giá không yêu cầu chi tiết. 

https://cds.climate.copernicus.eu
/ 

 

 
Thiết lập các Thông số Khí hậu và Điểm Khả năng xảy ra  
 
Tập hợp các bước sau có thể được sử dụng để thiết lập các thông số khí hậu và điểm khả năng xảy ra trong PIEVC HLSG: 

 

▪ Xác định các thông số khí hậu, hiểm họa khí hậu và chỉ số rủi ro khí hậu đáng quan tâm đối với các thành phần cơ sở hạ tầng được đánh giá.  

Một điểm khởi đầu tốt cho cấp độ 

sàng lọc thông tin khí hậu ở mức độ phủ 

khắp Việt Nam, thông tin dữ liệu khí hậu được cung 

cấp bởi cơ quan thuộc Bộ Tài Nguyên và Môi Trường 

như Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc Gia, 

đối với chi tiết khu vực có các đài khu vực như Đài khí 

tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ. Về dự báo biến đổi 

khí hậu, Viện Khoa học Khí tượng Thủy Văn & Biến đổi 

khí hậu à đơn vị xây dựng kịch bản biến đổi khí hậu 

cho Việt Nam. 

 

Bên ngoài Việt Nam, dữ liệu cung cấp miễn 

phí từ các tổ chức quốc tế về thông tin dữ liệu cơ bản 

như NOAA, hay Chương trình Quan sát Trái đất của 

Liên minh châu Âu Copernicus. Ngoài ra, Ngân Hàng 

Thế giới cung cấp công thông tin khí hậu và dự báo 

khí hậu cho Việt Nam. Các tổ chức quốc tế khác cũng 

có thể cung cấp dữ liệu về mặt dự báo ở quy mô cấp 

vùng. 
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• Xác định các hiểm họa khí hậu liên quan đến sự cố hoặc hỏng hóc tiềm ẩn của từng thành phần cơ sở hạ tầng. 

• Xác định bất kỳ sự kết hợp nào của các hiểm họa khí hậu có thể dẫn đến sự cố hoặc hỏng hóc cơ sở hạ tầng.  

o Ví dụ về các sự kiện kết hợp bao gồm mưa tuyết, nhiệt độ cao cùng với độ ẩm cao, v.v..  

• Thiết lập cho mỗi hiểm họa khí hậu ít nhất một chỉ số thể hiện mức độ và/hoặc thời gian của hiểm họa có thể dẫn đến sự cố hoặc hỏng 

hóc của (các) thành phần cơ sở hạ tầng được đánh giá.  

o Đối với các sự kiện kết hợp, xác định chỉ số có liên quan đến việc góp phần gây ra các hiểm họa khí hậu (ví dụ: đối với mưa xảy ra 

đồng thời với tuyết rơi, chỉ số có thể dựa trên một lượng mưa và tuyết nhất định hoặc kết hợp thành tổng lượng mưa-tuyết tương 

đương). Các chỉ số về sự cố hoặc hỏng hóc có thể dựa trên quy định, tiêu chuẩn, giá trị thiết kế được xây dựng, hướng dẫn kỹ thuật, 

quy trình vận hành hoặc bảo trì, đánh giá chuyên môn và kinh nghiệm hoặc thông tin liên quan khác. Đảm bảo cung cấp tính pháp lý 

hoặc lý do vững chắc cho mỗi chỉ số khí hậu đã chọn.  

  
▪ Đối với mỗi hiểm họa khí hậu, xác định xem sự xuất hiện hàng năm hay trong khoảng thời gian nghiên cứu là mối quan tâm lớn nhất.   

• Ví dụ, các hiện tượng mưa lớn có thể gây ra các vấn đề lũ lụt lặp đi lặp lại mà rủi ro sẽ được đánh giá một cách hữu ích hơn khi dựa trên 

xác suất xảy ra hàng năm.  

• Mặt khác, các tổ chức cũng nên xem xét các rủi ro của các sự kiện cực đoan, 

hiếm gặp hơn nhưng tàn khốc hơn như bão băng hoặc lốc xoáy. Điều quan 

trọng cần lưu ý là các mô hình khí hậu có thể không hỗ trợ một cách chắc 

chắn các ước tính về những thay đổi trong tương lai về tần suất hoặc cường 

độ của các hiện tượng như lốc xoáy và các kỹ thuật khác có thể được yêu cầu 

để đạt được các ước tính như vậy. 

• Đối với những loại sự kiện này, xác suất xảy ra hàng năm thấp trong bất kỳ năm nhất định nào ít được nói đến nhưng việc biết liệu nó có 

thể xảy ra ít nhất một lần trong thời gian nghiên cứu hay không sẽ giúp tổ chức hiểu được rủi ro của nó.   

Lốc xoáy và các đặc trưng khí hậu, thủy văn cơ 

bản 
Hãy tham khảo QCVN 02:2022/BXD ban hành kèm theo Thông tư 

số 29/2009/TT-BXD, ngày 14/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. 

Về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng, trong này cung 

cấp rất nhiều thông tin về khí hậu, và đặc trưng khí hậu cực đoan. 

 

https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=206690&classid=1&orggroupid=4
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▪ Sử dụng các phương pháp trong Bảng dưới đây để xác định điểm Khả năng xảy ra 

(L). Quá trình này nên được lặp lại cho một giai đoạn khí hậu cơ bản và bất kỳ giai 

đoạn khí hậu nào trong tương lai được chọn. Phương pháp chính được trình bày 

trong bảng dưới đây được gọi là phương pháp tính điểm “đường cơ sở trung 

bình”, được coi là thích hợp cho đánh giá mức độ sàng lọc. 

 

▪ Phương pháp tính điểm “đường cơ sở trung bình” gán khả năng xảy ra cho các 

chỉ số hiểm họa bằng cách thiết lập các điều kiện cơ sở trong giai đoạn quá khứ (ví dụ: 1981 - 2010), với các điều kiện trung bình trong giai 

đoạn này được biểu thị với giá trị điểm số bằng 3 trong hệ thống tính điểm. Ví dụ: nếu hiểm họa khí hậu được chọn là những ngày có nhiệt 

độ tối đa trên 35°C và trong quá khứ, chúng xảy ra 5 lần mỗi năm, điều này sẽ được thể hiện trong giai đoạn cơ sở với điểm số bằng 3 trên 

thang điểm về khả năng xảy ra. 

 

Điểm xác suất 

(L) 

Phương pháp tiếp cận  

đường cơ sở trung bình  

– Thiết lập cơ sở 

Phương pháp Tỷ lệ gợi ý 

1 
 

Có khả năng xảy ra ít thường 

xuyên hơn khí hậu hiện tại 

Giảm 50-100%- về tần suất hoặc cường độ 

so với giá trị trung bình cơ sở 

2 
 

 
Giảm 10-50% về tần suất hoặc cường độ 

so với giá trị trung bình cơ sở  

3 
Thiết lập dữ liệu cơ sở khí hậu 

hiện tại cho mỗi thông số 

Có khả năng xảy ra thường 

xuyên như khí hậu hiện tại 

Điều kiện trung bình cơ sở hoặc 1 thay đổi 

về tần suất hoặc cường độ của + 10% so 

với giá trị trung bình cơ sở 

4 

 

 
Tăng 10-50% về tần suất hoặc cường độ 

so với giá trị trung bình cơ sở  

5 

 
Có khả năng xảy ra thường 
xuyên hơn khí hậu hiện tại 

Tăng 50-100%+ về tần suất hoặc cường độ 

so với giá trị trung bình cơ sở  

Các thuật ngữ của Quy trình PIEVC cơ bản   
Trong quy trình PIEVC cơ bản, Xác suất được sử dụng thay 

cho Khả năng xảy ra và Mức độ nghiêm trọng được sử dụng 

thay cho Hậu quả. Trong phương pháp đánh giá sàng lọc cấp 

cao PIEVC HLSG, Khả năng xảy ra và Hậu quả được sử dụng 

để phù hợp với các quy trình đánh giá rủi ro được sử dụng 

rộng rãi. 
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▪ Sử dụng (các) khoảng thời gian được chọn cho các dự báo về biến đổi khí hậu, hệ thống tính điểm cho phép điểm số tăng hoặc giảm tùy 

thuộc vào phần trăm thay đổi so với tần suất cơ sở. Ví dụ: nếu những ngày có nhiệt độ tối đa trên 35°C tăng từ 5 lần mỗi năm lên 7 lần mỗi 

năm (tăng so với dữ liệu cơ sở là 40%), điểm cho khoảng thời gian trong tương lai này sẽ là 4. Nếu chúng tăng lên 12 lần mỗi năm (140% so 

với dữ liệu cơ sở), điểm cho khoảng thời gian trong 

tương lai sẽ là 5. 

▪ Kịch bản tính điểm “đường cơ sở trung bình” rất linh 

hoạt và cho phép nhóm Dự án có thể giải thích được. 

▪ Ngoài ra cũng có thể sử dụng các hệ thống tính điểm 

khác, với tài liệu sự giải thích hợp lý cho sự lựa chọn của 

nhóm dự án. Ví dụ, các phương pháp khác như Hướng 

dẫn về lăng kính khí hậu của Bộ Cơ sở hạ tầng Canada và 

phương pháp PIEVC của Hội đồng các quốc gia đầu tiên 

(FN-PIEVC) đều hữu ích để thiết lập điểm khả năng.  

 

Trong đánh giá rủi ro khí hậu, quá trình tính điểm khả năng xảy ra có thể được hoàn thành riêng biệt với việc thực hiện tính điểm hậu quả. Có 

một số vấn đề chính cần chú ý cho quá trình tính điểm khả năng cần được đưa vào mỗi phân tích, bao gồm: 

• Thiết lập điểm số là một quá trình lặp đi lặp lại, trong đó các định nghĩa về hiểm họa và điểm số khả năng xảy ra được chuyên gia khí hậu 

phát triển và được nhóm dự án xem xét. Thời gian sửa đổi và tham khảo ý kiến nên được cân nhắc trong quá trình này. 

• Các hiểm họa không chỉ bao gồm các sự kiện đã xảy ra trong quá khứ, mà cả những hiểm họa có khả năng xuất hiện do tác động của 

biến đổi khí hậu trong tương lai. Ví dụ: nếu một khu vực chưa bao giờ trải qua nhiệt độ tối đa trên 40°C trong lịch sử nhưng có thể xảy ra 

trong khoảng thời gian đánh giá, thì mối nguy này nên được đưa vào phân tích. 

• Một số hiểm họa có thể yêu cầu nhiều chỉ số/ngưỡng vì mức độ nghiêm trọng của tác động không phải lúc nào cũng tỷ lệ thuận với khả 

năng xảy ra sự kiện. 

• Các ước tính về khả năng xảy ra đôi khi căn cứ vào các thông số khí hậu không hoàn toàn phù hợp với các thông số mà nhóm dự án quan 

tâm. Điều này có thể xảy ra vì điểm khả năng đại diện cho một loạt các khả năng xảy ra trong mỗi kịch bản. 

 

Đối với phương 

pháp đánh giá sàng 

lọc cấp cao PIEVC 

HLSG, một phương pháp 

đơn giản hóa tính điểm khả 

năng xảy ra ở hiện trạng 

được đề xuất. Để đánh giá 

chi tiết hơn, bao gồm cả 

trong Quy trình PIEVC cơ 

bản, có thể sử dụng các 

thang đo khác và gán điểm 

khả năng xảy ra. 

Đối với phương pháp FN-PIEVC của 

Hội đồng các quốc gia đầu tiên được phát 

triển trong một loạt các dự án và hội thảo trên khắp 

Ontario để cải tiến một phương pháp tính điểm linh 

hoạt cho các đánh giá và phù hợp tốt với các phương 

pháp tính điểm PIEVC toàn diện và các lần lặp lại trước 

đó trong Hướng dẫn về lăng kính khí hậu của Bộ Cơ sở 

hạ tầng Canada. 
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Trong một số trường hợp, để tránh làm sai lệch quy trình cho điểm với sự kết hợp giữa những thay đổi về khả năng xảy ra    và mức độ nghiêm 

trọng của tác động, việc giữ lại điểm số khả năng khí hậu cho đến sau khi hoàn tất việc cho điểm mức độ    nghiêm trọng của tác động là phù 

hợp. Việc hai quy trình có được hoàn thành riêng biệt trước khi kết hợp các kết quả hay  không là quyết định của nhóm dự án. 

  
Các thông số và điểm số của khả năng xảy ra (L)  
cần được tóm tắt và thể hiện trong các dòng đầu của Bảng đánh giá 

rủi ro. Thông tin này cần được sử dụng trong các bước tiếp theo của 

đánh giá. 
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Bước 3 - Đánh giá rủi ro  
 

Trong phần này, bạn sẽ:  
▪ Xem xét và đánh giá rủi ro biến đổi khí hậu 

▪ Tiến hành đánh giá rủi ro để đánh giá hậu quả của sự tương tác giữa từng Thành phần 

(E) với các Thông số khí hậu đã chọn (P) 

▪ Tính toán, tổng hợp và đánh giá Rủi ro (R) cho mỗi tương tác  

Đánh giá rủi ro  
 
Hoàn thành một đánh giá rủi ro, sử dụng: 

▪ Thành phần (E) được phát triển ở Bước 2  

▪ Thông số khí hậu (P) và Điểm khả năng xảy ra (L) được phát triển ở Bước 2 

▪ Rủi ro (R) = Mức độ tiếp xúc (E) x Hậu quả (C) x Khả năng xảy ra (L) 
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Các vấn đề cần lưu ý khi đánh giá danh mục công trình 
 

Trong các đánh giá quy mô lớn hơn, bao gồm đánh giá danh mục công trình với nhiều vị trí, một số bảng tính, cơ sở dữ liệu hoặc công cụ GIS có 

thể là phương pháp ưu tiên để lưu trữ kết quả đánh giá. 

 

Sử dụng Bảng ma trận đánh giá rủi ro 
 
Trong hầu hết các ứng dụng PIEVC HLSG, công việc này sẽ được lưu trữ trên bảng đánh 

giá rủi ro trong hội thảo được tổ chức với nhiều bên liên quan. 

 
 

  

Nguồn tài liệu được đính kèm trong 

phụ lục.   

Mẫu ma trận rủi ro (Phiên bản Excel) 

▪  

 

 

Ma trận đánh giá rủi ro 
Trong hầu hết các ứng dụng, một trang tính 

hoặc tập hợp các trang tính rủi ro sẽ được sử 

dụng. Trong các ứng dụng khác có số lượng 

thành phần chịu tác động lớn hơn, có thể sử 

dụng cơ sở dữ liệu, GIS hoặc công cụ ứng 

dụng khác (xem ví dụ trong phần phụ lục). 
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Phân tích sự tiếp xúc 
 

Đánh giá sự tương tác của các thành phần của Danh mục công trình và các thông số khí hậu bằng cách thực hiện Phân tích Tiếp xúc (Có/Không)  

 

Đánh giá hậu quả  
 

Đánh giá hậu quả: Đối với mỗi ô được đánh dấu tương tác là (Có), hãy đánh giá một hậu quả, cho điểm (C)   

 

Tài liệu về các điểm hậu quả đã chọn cho từng thành phần sẽ giúp hiểu rõ điểm rủi ro cũng như hỗ trợ xây dựng các khuyến nghị sau này trong 

quá trình đánh giá. Phần nhận xét có thể mô tả các tác động, các kết quả có thể đo lường được (ví dụ: nó ảnh hưởng như thế nào đến mục tiêu 

hoạt động, thời gian ngừng hoạt động, an toàn, tổn thất cơ sở hạ tầng quan trọng, ảnh hưởng tài chính, môi trường, danh tiếng, v.v.). Các tổ 

chức có thể chọn các quy mô khác dựa trên mục tiêu dự án của họ. 

 

  
 

 

  

Điểm hậu quả (C) 

1 Rất thấp 

2 Thấp 

3 Trung bình 

4 Cao 

5 Rất cao 

Bình luận hậu quả 
  

Bảng tính rủi ro cung cấp 

một vị trí để ghi nhận xét. 

Điều này sẽ hỗ trợ việc 

phát triển các khuyến 

nghị trong các bước sau 

và hữu ích khi đánh giá 

được cập nhật trong 

tương lai hoặc khi kết quả 

được cung cấp cho bên 

thứ ba. 

 

 Consequence Comments 
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Xác định Điểm Rủi ro 
 

▪ Tính Rủi ro (R) cho mỗi tương tác Rủi ro (R) = Tiếp xúc (E) x Hậu quả (C) x Khả năng xảy ra (L), trong đó (E) là Có = 1 hoặc Không = 0  

 
Tổng hợp các Rủi ro 
  
Tổng hợp và phân loại rủi ro bằng cách sử dụng các thang đo được cung cấp. Người đánh giá có thể điều chỉnh các danh mục phân 

loại sao cho phù hợp để phù hợp với khẩu vị rủi ro của chủ sở hữu cơ sở hạ tầng.  

 
 
  

Điểm  

Rủi ro 

(R) 

Phân loại Rủi ro  

1 - 9 

 

Rủi ro thấp 
Rủi ro yêu cầu  

hành động tối thiểu 

10 - 16 

 

Rủi ro trung bình 
Rủi ro yêu cầu có thêm 

hành động 

17 - 25  

 

Rủi ro cao 
Rủi ro yêu cầu phải hành 

động 

5 

H
ậu

 q
u

ả 

5 10 15 20 25 

4 4 8 12 16 20 

3 3 6 9 12 15 

2 2 4 6 8 10 

1 1 2 3 4 5 

  Khả năng xảy ra 

    1 2 3 4 5 
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Bước 4 - Báo cáo 
 

 

Ở phần này, bạn sẽ:  
Xác định và đánh giá việc xử lý rủi ro, xây dựng các khuyến nghị và chuẩn bị các báo cáo. 
 

Xem xét và Đánh giá Rủi ro 

 

▪ Chuẩn bị một Tuyên bố về các Giả định và Hạn chế 

▪ Điều gì đã và chưa được xem xét? 

▪ Khung thời gian nào đã được xem xét? 

▪ Những kịch bản RCP hoặc kịch bản tương lai nào đã được sử dụng? 

Các ranh giới (biên) của dự án 
Một tuyên bố về các giả định và giới hạn giải thích các 

ranh giới (biên) của việc đánh giá theo thời gian và 

không gian và đưa ra nhận thức về độ nhạy của dữ liệu 

gặp phải. Tuyên bố này cũng hướng dẫn rõ ràng về mức 

độ tin cậy tổng thể trong công việc. 

 
 

 

Các thuật ngữ chuyên môn  

 

Thích ứng: Quá trình điều chỉnh theo khí hậu thực tế 
hoặc dự kiến và các ảnh hưởng của nó. 
 
Rủi ro còn lại: Rủi ro còn lại sau khi xử lý rủi ro. 
 
Khả năng chấp nhận rủi ro: Mức độ sẵn sàng chịu rủi 
ro sau khi xử lý rủi ro. 
 
Xử lý rủi ro: Quá trình sửa đổi rủi ro.  
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▪ Nhận xét về dữ liệu bị thiếu, không sẵn có và không chắc chắn. 

▪ Nhận xét về các bước được thực hiện để giải quyết dữ liệu bị thiếu hoặc không sẵn có. 

▪ Phân loại và ưu tiên rủi ro: 

▪ Thấp, trung bình và cao 

▪ Xem xét các yếu tố khác có thể được sử dụng để phân loại rủi ro theo thứ tự ưu tiên. 

• Xem xét thời gian, chi phí, nguồn lực sẵn có, tài chính, pháp lý, vận hành và bảo trì, khả năng chấp nhận rủi ro, v.v. 

▪ Xác định và thảo luận về các rủi ro trong trường hợp đặc biệt: 

• Khả năng xảy ra thấp - Hậu quả cao có thể đại diện cho mối quan tâm đáng kể, mặc dù điểm đánh giá rủi ro thấp. 

• Khả năng xảy ra cao - Hậu quả thấp có thể đại diện cho mối quan tâm đáng kể, mặc dù điểm đánh giá rủi ro thấp. 

▪ Dựa trên mức độ ưu tiên, xác định: 

▪ Các tương tác không yêu cầu hành động tại thời điểm này (Rủi ro thấp). 

▪ Các tương tác có thể cần được chú ý thêm, nghiên cứu theo thời gian (Rủi ro Trung bình). 

▪ Các tương tác yêu cầu hành động ngay lập tức (Rủi ro cao). 

▪ Rủi ro trong trường hợp đặc biệt. 

▪  Chuẩn bị một Tuyên bố Kết luận, trong đó xác định: 

▪ Mức độ tin cậy tổng thể trong đánh giá dựa trên mức độ chi tiết. 

▪ Bối cảnh liên quan đến mức độ đánh giá và áp dụng các kết quả. 

▪ Mức độ dễ bị tổn thương hoặc khả năng chống chịu của hệ thống. 

▪ Những hạn chế chung của việc đánh giá. 

▪ Khung thời gian đánh giá. 

▪ Các xu hướng khí hậu góp phần vào tính dễ bị tổn thương của hệ thống. 

 
Xem xét Danh mục công trình trong Phân tích Rủi ro  
 

▪ Xác định các dạng rủi ro đối với các Công trình và Thành phần của Danh mục công trình. 

▪ Xác định các Công trình có mức độ ưu tiên cao, yêu cầu phải hành động. 

▪ Xác định các rủi ro có thể được khái quát hóa và do đó có thể liên quan đến Công trình không được đánh giá. 

▪ Xác định rủi ro trên toàn bộ Danh mục nhiều công trình 

▪ Tổng hợp rủi ro dựa trên mục tiêu của đánh giá (ví dụ: Khu vực có rủi ro hàng đầu/cao nhất). 

Tuyên bố kết luận 
Cơ sở hạ tầng này nhìn chung có khả năng chống chịu 

với các tác động của biến đổi khí hậu được dự đoán 

trong vòng hai mươi năm tới, ngoại trừ thành phần 

“xxx” dễ bị tổn thương bởi những thay đổi “yyy” dự kiến  

trong khoảng thời gian đó. Ý kiến này dựa trên thông 

tin có sẵn tại thời điểm đánh giá. 
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▪ Xác định các hiểm họa liên quan đến khu vực địa lý và các rủi ro liên quan. 

▪ Xác định các rủi ro của các vùng khí hậu đặc biệt. 

▪ Xác định mức độ dễ bị tổn thương hoặc khả năng chống chịu của Danh mục công trình đang xem xét: 

▪ Những hạn chế chung của việc đánh giá. 

▪ Khung đánh giá. 

 

Xây dựng các khuyến nghị 
 

▪ Xây dựng các khuyến nghị đối với các Rủi ro đã xác định. 

▪ Đưa ra lý do cho mỗi khuyến nghị. 

▪ Kết hợp càng nhiều càng tốt khả năng chấp nhận rủi ro của tổ chức và rủi ro 

tồn dư có thể chấp nhận được.   

 

▪ Phân loại các khuyến nghị theo các ví dụ sau: 

▪ Các thay đổi về chính sách/thủ tục. 

▪ Các hành động khắc phục hậu quả. 

▪ Nghiên cứu hoặc phân tích sâu hơn. 

▪ Đánh giá rủi ro toàn diện hơn (ví dụ: sử dụng Quy trình PIEVC đầy đủ). 

▪ Cân nhắc từ thiết kế kỹ thuật đến phân tích kỹ thuật, tiêu chí thiết kế sơ bộ 

hoặc thay đổi thiết kế. 

▪ Các chiến lược né tránh rủi ro 

• Cân nhắc dừng các hoạt động ở những khu vực có nguy cơ cao. 

▪ Các khuyến nghị phù hợp khác. 

 

▪ Thảo luận về các bước tiếp theo, tần suất và yêu cầu của việc giám sát và xem xét các rủi ro. 

  

Thảo luận chia sẻ kết quả rủi ro 
Các kết quả đánh giá có thể được kết hợp vào rủi ro 

hiện có của tổ chức hoặc có kế hoạch quản lý. Kế 

hoạch chia sẻ kết quả rủi ro thiết lập những người cần 

được thông báo về khuyến nghị, thời gian theo dõi, 

đánh giá và các yếu tố liên quan khác để hỗ trợ quản 

lý rủi ro tổ chức tổng thể. 
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Xây dựng các báo cáo 
 

▪ Dựa trên các khuyến nghị đã xác định, nếu cần, xây dựng hoặc tích hợp thông tin rủi 

ro vào: 

▪ Báo cáo tổng kết. 

▪ Báo cáo kỹ thuật. 

▪ Các bài thuyết trình. 

▪ Các kế hoạch quản lý công trình. 

▪ Kế hoạch vốn. 

▪ Nếu phù hợp, hãy tích hợp và làm nổi bật các tuyên bố về Tính dễ bị tổn 

thương và Khả năng chống chịu. 

▪ Khách hàng/chủ sở hữu có thể yêu cầu một báo cáo độc lập về kết quả sàng 

lọc hoặc như một phần của ứng dụng hoặc quy trình rà soát. Trong những 

trường hợp như vậy, tài liệu về từng bước làm việc, bao gồm các giả định, 

giới hạn và phương pháp được sử dụng để ước tính rủi ro phải được thông 

tin đầy đủ. 

Tài liệu tham khảo 
 

▪ Soạn thảo một danh mục các tài liệu tham khảo chính và các tài liệu cần thiết để hỗ trợ công việc đánh giá. 

▪ Tài liệu tham khảo phải xác định các quy trình, phương pháp luận, tiêu chuẩn chính và các tài liệu liên quan khác mà nhóm đã sử dụng 

để hướng dẫn và thông báo về việc đánh giá. 

 

  

Nhóm Báo cáo và Bảo vệ kết quả 
Báo cáo đánh giá là một nỗ lực phối hợp có được từ 

chuyên môn của nhóm đánh giá: 

▪ Chuyên gia kỹ thuật/Kỹ sư 

▪ Chuyên gia đánh giá rủi ro 

▪ Chuyên gia khí hậu 

Người chủ trì điều phối và chỉ đạo việc đánh giá phải quen 

thuộc với các thành phần chịu tác động, phân tích khí hậu 

và quy trình đánh giá sàng lọc nhanh PIEVC HLSG.  
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Thích ứng 

 
  

 

 

 
  

Các bước tiếp theo sau khi đánh giá sàng lọc 
▪ Đánh giá, lựa chọn và phê duyệt dự án 

▪ Phát triển các kế hoạch thích ứng 

▪ Lập kế hoạch quản lý công trình 

▪ Lập quy hoạch tổng thể và kế hoạch nguồn vốn 

▪ Đánh giá rủi ro và phân tích kỹ thuật chi tiết hơn 

 
 

 

Residual Risk:  Risk remaining after risk treatment. 
 
Risk Tolerance:  Readiness to bear the risk after risk 
treatment. 
 
Risk Treatment:  Process to modify risk. 
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Phụ lục  
▪ Bảng thuật ngữ chuyên môn 

▪ Dự án mẫu: 

▪ Cơ sở hạ tầng đơn lẻ và Danh mục công trình  

▪ Các Tài liệu bổ trợ 

▪ Ví dụ về công trình, danh mục cơ sở hạ tầng, các thành phần chịu tác động và các thông số khí hậu 

▪ Báo cáo khí hậu tham khảo 

▪ Mẫu Báo cáo Khí hậu 

▪ Mẫu Bảng đánh giá rủi ro (phiên bản Excel)  

 

Tài liệu online (PIEVC.CA) 
▪ Các sản phẩm PIEVC khác 

▪ Dự án ví dụ bổ sung và chi tiết 

▪ Danh sách các tài liệu về khí hậu 
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Phụ lục - Bảng thuật ngữ chuyên môn 
 

Thuật ngữ Định nghĩa Nguồn 

Sự thích ứng Quá trình điều chỉnh để phù hợp với khí hậu thực tế hoặc dự kiến và ảnh hưởng của nó. 

▪ Trong các hệ thống nhân sinh, sự thích ứng tìm cách điều tiết, giảm nhẹ tác hại hoặc tận dụng những lợi ích mang lại. 

▪ Trong một số hệ thống tự nhiên, sự can thiệp của con người có thể tạo điều kiện thuận lợi cho việc điều chỉnh cho phù hợp 

với khí hậu dự kiến và các tác động của nó. 

ISO 14090 

IPCC 

Khả năng thích ứng 

 

Khả năng của các hệ thống, tổ chức, con người và các sinh vật khác có thể điều chỉnh với thiệt hại tiềm ẩn, để tận dụng cơ hội 

hoặc để ứng phó với hậu quả. 

ISO 14090 

IPCC 

Hiểm họa khí hậu Sự kiện có tác động cụ thể liên quan đến một loạt các thông số khí hậu rộng hơn.  

Chỉ số hiểm họa khí hậu Các giá trị khí hậu cụ thể (Nhiệt độ lớn nhất > 35oC; Lượng mưa > 100mm; Mưa lớn > 100-200 mm, v.v.) ISO 14090 

Thông số khí hậu 

 

Các loại điều kiện khí hậu rộng hơn bao gồm các hiểm họa hoặc chỉ số khí hậu cụ thể. Các thông số khí hậu bao gồm nhiệt độ, 

lượng mưa, mực nước biển dâng, gió, v.v. 

ISO 14090 

IPCC 

Kịch bản khí hậu 

 

Một bản trình bày hợp lý về khí hậu trong tương lai được xây dựng để nghiên cứu các tác động tiềm tàng của biến đổi khí hậu do 

con người gây ra. Có nhiều kịch bản khí hậu khác nhau được trình bày trong các phiên bản của Báo cáo IPCC, bao gồm các kịch 

bản Đường phân bố nồng độ khí nhà kính đại diện (RCP) trong báo cáo thường niên IPCC lần thứ 5 (AR5), các Kịch bản chia sẻ kinh 

tế - xã hội  (SSP) và mức độ ấm lên toàn cầu (GWL) trong báo cáo thường niên IPCC lần thứ 6 (AR6). Mặc dù các chi tiết cụ thể 

xung quanh các kịch bản có thể thay đổi theo thời gian, điều quan trọng là vẫn cần phải xem xét một loạt các kịch bản trong phân 

tích rủi ro khí hậu. Ví dụ: RCP 8.5 từ AR5 được coi là một kịch bản cao hoặc 'kịch bản nền', nếu các hoạt động phát thải khí thải 

trong quá khứ vẫn tiếp diễn. RCP 8.5 được sử dụng trong nhiều đánh giá rủi ro khí hậu. Việc lựa chọn kịch bản thường gắn liền với 

khẩu vị rủi ro của nhóm dự án và/hoặc tổ chức tài trợ 

Viện Rủi ro Khí hậu 

Hậu quả  

 

Kết quả của một sự kiện ảnh hưởng đến các đối tượng. 

▪ Một sự kiện có thể dẫn đến một loạt hậu quả. 

▪ Hậu quả có thể chắc chắn hoặc không chắc chắn và có thể có tác động tích cực hoặc tiêu cực đến các mục tiêu 

▪ Hậu quả có thể được thể hiện một cách định tính hoặc định lượng 

Hướng dẫn ISO 73 

Thành phần Một bộ phận riêng việt của một hệ thống tổng hợp, bao gồm hạ tầng, quy hoạch và nguồn nhân lực ISO 14090 

Mức độ dễ bị tổn thương 

kỹ thuật 

Sự thiếu hụt về năng lực của cơ sở hạ tầng công cộng để hấp thụ các tác động tiêu cực và hưởng lợi từ các tác động tích cực, hoặc 

những thay đổi trong điều kiện khí hậu được sử dụng để thiết kế và vận hành cơ sở hạ tầng 

PIEVC 

Quản lý rủi ro doanh 

nghiệp 

Văn hóa, năng lực và thực hành, được tích hợp với việc thiết lập chiến lược và hiệu suất của nó, mà các tổ chức dựa vào để quản 

lý rủi ro trong việc xây dựng, bảo tồn và hiện thực hóa giá trị. 

COSO 

Khả năng xảy ra 

 

Cơ hội xảy ra của một cái gì đó. 

▪ Trong thuật ngữ quản lý rủi ro, từ khóa “khả năng xảy ra” được sử dụng để chỉ cơ hội xảy ra một điều gì đó, cho dù được 

định nghĩa, đo lường hoặc xác định một cách khách quan hay chủ quan, định tính hoặc định lượng, và được mô tả bằng các 

thuật ngữ chung hoặc mô tả bằng toán học. 

Hướng dẫn ISO 73 
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Thuật ngữ Định nghĩa Nguồn 

▪ Thuật ngữ tiếng Anh “khả năng xảy ra” không có từ tương đương trực tiếp trong một số ngôn ngữ; thay vào đó, thuật ngữ 

“xác suất” thường được sử dụng. Tuy nhiên, trong tiếng Anh, "xác suất" thường được hiểu hẹp như một thuật ngữ toán học. 

Do đó, trong thuật ngữ quản lý rủi ro, "khả năng xảy ra" được sử dụng với ý định rằng nó phải có cách giải thích rộng rãi giống 

như thuật ngữ "xác suất" có trong nhiều ngôn ngữ khác với tiếng Anh. 

Danh mục công trình Một loạt công trình do một người hoặc tổ chức nắm giữ Từ điển tiếng Anh Oxford 

Xác suất 

 

Đo lường cơ hội xảy ra được biểu thị bằng một số từ 0 đến 1, trong đó 0 là không thể xảy ra và 1 là chắc chắn xảy ra. 

 

Hướng dẫn ISO 73 

Rủi ro công cộng  Khả năng các hành động hoặc sự kiện của con người dẫn đến hậu quả làm tổn hại đến các khía cạnh mà con người coi trọng. PRIMO 

Rủi ro tồn dư 

 

Rủi ro còn lại sau khi xử lý rủi ro 

▪ Rủi ro tồn dư có thể chứa rủi ro không xác định được. 

▪ Rủi ro tồn dư còn có thể được gọi là “rủi ro duy trì”. 

Hướng dẫn ISO 73 

Khả năng chống chịu 

 

Năng lực của các hệ thống xã hội, kinh tế và sinh thái được kết nối với nhau để đối phó với một sự kiện, xu hướng nguy hiểm hoặc 

sự xáo trộn, phản ứng hoặc tổ chức lại theo những cách duy trì chức năng, bản sắc và cấu trúc thiết yếu của chúng. Khả năng 

chống chịu là một thuộc tính tích cực khi nó duy trì khả năng thích ứng, học hỏi và/hoặc chuyển đổi. 

IPCC 

Rủi ro 

 

Hiệu ứng của sự không chắc chắn 

▪ Một hiệu sự sai lệch so với dự kiến, có thể là tích cực, tiêu cực hoặc cả hai. 

▪ Một hiệu ứng có thể phát sinh do phản ứng hoặc không đáp ứng, đối với một cơ hội hoặc mối đe dọa liên quan đến các đối 

tượng. 

▪ Sự không chắc chắn là trạng thái, hoặc một phần, của sự thiếu hụt thông tin, sự hiểu biết hoặc kiến thức về một sự kiện,  

hậu quả của nó hoặc khả năng xảy ra.  

Hướng dẫn này áp dụng công thức sau đây làm thước đo rủi ro. Rủi ro = Tiếp xúc x Khả năng xảy ra x Hậu quả. 

ISO 14090 

Rủi ro kỳ vọng Số lượng và loại hình rủi ro mà một tổ chức sẵn sàng theo đuổi hoặc giữ lại Hướng dẫn ISO 73 

Chủ sở hữu rủi ro Cá nhân hoặc tổ chức có trách nhiệm và quyền hạn để quản lý rủi ro Hướng dẫn ISO 73 

Hồ sơ rủi ro 

 

Mô tả bất kỳ nhóm rủi ro nào 

▪ Tập hợp các rủi ro có thể liên quan đến toàn bộ tổ chức, một bộ phận của tổ chức hoặc các đối tượng xác định khác 

Hướng dẫn ISO 73 

Ngưỡng chấp nhận rủi ro 

 

Sự sẵn sàng của tổ chức hoặc các bên liên quan để chịu rủi ro sau khi xử lý rủi ro nhằm đạt được các mục tiêu của mình. 

▪ Khả năng chấp nhận rủi ro có thể bị ảnh hưởng bởi các yêu cầu pháp lý hoặc quy định 

Hướng dẫn ISO 73 

Xử lý rủi ro 

 

Quy trình sửa đổi rủi ro 

▪ Xử lý rủi ro có thể bao gồm: 

▪ Tránh né rủi ro bằng cách quyết định không bắt đầu hoặc tiếp tục hoạt động làm phát sinh rủi ro; 

▪ Chấp nhận hoặc gia tăng rủi ro để theo đuổi cơ hội; 

▪ Loại bỏ nguồn rủi ro 

▪ Thay đổi khả năng xảy ra 

▪ Thay đổi hậu quả 

▪ Chia sẻ rủi ro với một hoặc các bên khác (bao gồm hợp đồng và tài trợ rủi ro); và 

▪ Giữ lại rủi ro bằng quyết định sáng suốt. 

Hướng dẫn ISO 73 
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Thuật ngữ Định nghĩa Nguồn 

▪ Các biện pháp xử lý rủi ro giải quyết hậu quả tiêu cực đôi khi được gọi là “giảm nhẹ rủi ro”, “loại bỏ rủi ro”,“ phòng ngừa rủi 

ro ”và“ giảm thiểu rủi ro ”. 

▪ Xử lý rủi ro có thể tạo ra rủi ro mới hoặc điều chỉnh rủi ro hiện có 

Kiến thức truyền thống 

 

Mặc dù không có định nghĩa “kiến thức truyền thống“ nào được chấp nhận rộng rãi, thuật ngữ này thường được hiểu để chỉ kiến 

thức tập thể truyền thống được các nhóm người bản địa sử dụng để sinh tồn và thích nghi với môi trường theo thời gian. 

Những thông tin này được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác trong cộng đồng bản địa. Do đó, kiến thức truyền thống có tính 

chất duy nhất đối với mỗi cộng đồng bản địa và bắt nguồn từ nền văn hóa phong phú của các dân tộc. Kiến thức có thể được 

truyền lại theo nhiều cách, bao gồm kể chuyện, nghi lễ, các điệu nhảy dân gian, truyền thống, nghệ thuật và thủ công, lý tưởng, 

săn bắn, bẫy, thu thập thức ăn, chuẩn bị và lưu trữ thực phẩm, tâm linh, tín ngưỡng, dạy dỗ, sáng tạo, các phương thuốc dân 

gian. Kiến thức truyền thống thường được chia sẻ giữa những người cao tuổi, những người chữa bệnh hoặc những người săn bắn 

và hái lượm, và được truyền lại cho thế hệ sau thông qua các nghi lễ, câu chuyện hoặc giáo lý. 

Hội đồng các quốc gia đầu 

tiên 

Ngưỡng Điểm mà vượt quá nó thì hệ thống được coi là không còn hiệu quả: Về mặt kinh tế; Về mặt xã hội; Về mặt công nghệ; hoặc Về 

mặt môi trường. Ngưỡng còn được gọi là điểm tới hạn. 

 

ISO 14090 

Mức độ dễ bị tổn thương 

 

Xu hướng hoặc khuynh hướng bị ảnh hưởng bất lợi. Mức độ dễ bị tổn thương bao gồm nhiều khái niệm và yếu tố khác nhau bao 

gồm tính nhạy cảm hoặc tính dễ bị tổn hại và mức độ thiếu hụt năng lực để đối phó và thích ứng 

ISO 14090 

IPCC 
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Phụ lục – Một số nghiên cứu điển hình tại ĐBSCL 
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Phụ lục – Một số nghiên cứu điển hình tại ĐBSCL 
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Phụ lục – Một số nghiên cứu điển hình tại ĐBSCL 
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Phụ lục – Một số nghiên cứu điển hình tại ĐBSCL 
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  Phụ lục – Một số nghiên cứu điển hình tại ĐBSCL 
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Phụ lục - Các tài liệu bổ trợ 
▪ Các ví dụ về Công trình, Các loại hình cơ sở hạ tầng, Các thành phần của cơ sở hạ tầng và Các thông số khí hậu  

(Điểm khởi đầu của một Đánh giá) 
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 Phụ lục - Các tài liệu bổ trợ  
▪ Các ví dụ về Công trình, Các loại hình cơ sở hạ tầng, Các thành phần của cơ sở hạ tầng và Các thông số khí hậu  

(Điểm khởi đầu của một Đánh giá) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Trang 52 trên tổng số 56 trang 

     

Hướng dẫn Sàng lọc nhanh PIEVC  

Phụ lục - Các tài liệu bổ trợ  
▪ Các ví dụ về Công trình, Các loại hình cơ sở hạ tầng, Các thành phần của cơ sở hạ tầng và Các thông số khí hậu  

(Điểm khởi đầu của một Đánh giá) 

  



Trang 53 trên tổng số 56 trang 

     

Hướng dẫn Sàng lọc nhanh PIEVC  

Phụ lục - Các tài liệu bổ trợ  
▪ Báo cáo khí hậu tham khảo 

 

 
 



Trang 54 trên tổng số 56 trang 

     

Hướng dẫn Sàng lọc nhanh PIEVC  

▪ Báo Tài liệu cung cấp cấp rủi ro thiên tai và các ngưỡng rủi ro (mưa lớn, nhiệt độ, lũ, 
động đất, hạn, mặn…) theo QĐ số 18/2021/QĐ-TTg; Kịch bản Biến đổi khí hậu cho Việt 
Nam năm 2020, cung cấp dự tính khí hậu và nước biển dâng theo vùng và địa phương. 

 
Link tải: https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2021/04/18.signed.pdf; Linh tải Kịch 

bản BĐKH: http://vnmha.gov.vn/tin-tuc-bdkh-112/kich-ban-bien-doi-khi-hau-phien-ban-

cap-nhat-nam-2020-11405.html 

 
 
 
 
 

https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2021/04/18.signed.pdf
http://vnmha.gov.vn/tin-tuc-bdkh-112/kich-ban-bien-doi-khi-hau-phien-ban-cap-nhat-nam-2020-11405.html
http://vnmha.gov.vn/tin-tuc-bdkh-112/kich-ban-bien-doi-khi-hau-phien-ban-cap-nhat-nam-2020-11405.html


Trang 55 trên tổng số 56 trang 

     

Hướng dẫn Sàng lọc nhanh PIEVC  

Phụ lục - Các tài liệu bổ trợ  
▪ Mẫu Báo cáo khí hậu  

  



Trang 56 trên tổng số 56 trang 

     

Hướng dẫn Sàng lọc nhanh PIEVC  

Phụ lục - Các tài liệu bổ trợ  
▪ Mẫu Đánh giá Rủi ro 

 
 


